Trường THCS ……                                                               Giáo án Đại Số lớp 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        
TIẾT 37 -  GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết được 2 bước trong quy tắc cộng đại số giải hệ phương trình.
- Biết được 2 trường hợp áp dụng của phương pháp cộng đại số trong giải hệ phương trình.
- Tóm tắt được cách giải hệ phương trình bẳng phương pháp cộng đại số.
- Vận dụng kiến thức giải các hệ phương trình.
2. Kỹ năng
· Tính và giải được các hệ phương trình bằng phương pháp công đại số.
· Biết cách áp dụng các trường hợp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
  4. Hình  thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
     1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     2. Học sinh: Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động1: Khởi động 
-Mục tiêu: HS giải được hpt bằng pp thế
-Hình thức DH: Vấn đáp, thuyết trình
-Thời gian:6ph
-Tiến trình hoạt động:

	ND kiểm tra: Nêu cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế?
Áp dụng giải hệ: [image: ]
	
1Học sinh lên bảng kiểm tra, lớp theo dõi nhận xét.






	

Kết quả: x = 1 và y = 1 



	 Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức 
- Mục tiêu: HS thực hiện được bước cộng từng vế hai phương trình, qua đó khái quát và nêu được quy tắc của phương pháp cộng đại số.
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
- Thời gian: 12ph
- Tiến trình hoạt động:

	Gv: Xét hệ phương trình:
              (I) [image: ]
? Cộng từng vế hai phương trình của (I) ta được phương trình nào?

? Dùng phương trình mới đó thay thế cho phương trình thứ nhất, ta được hệ nào?

? Hãy giải tiếp hệ phương trình vừa tìm được?

GV lưu ý hs: có thể thay thế cho phương trình thứ hai. 
? nêu các bước giải hpt bắng PP cộng đại số

GV: Cho HS làm ?1
Gv gợi ý: Trừ từng vế hai phương trình của (I) ta được phương trình mới
? Phương trình mới này còn lại mấy biến?
? Nếu kết hợp với 1 phương trình của hệ (I) đã tìm được x hoặc y chưa?
Kết luận: Trong trường hợp này ta nên cộng. Bởi vì hệ số của biến trong hai phương trình là đối nhau.
	Hs theo dõi ví dụ 1 thông qua hướng dẫn của gv.

Hs: (2x - y) + (x + y) = 3  
        hay 3x = 3 


Ta được hệ sau:
[image: ]
Một hs lên bảng giải tiếp theo
[image: ]



Hs ghi nhận.

Hs làm việc cá nhân thực hiện ?1

Một Hs lên bảng thực hiện



Hs trả lời



	1. Quy tắc cộng đại số
Ví dụ: Giải hệ phương trình
(I)[image: ]
(I)[image: ][image: ]

Vậy HPT (I) có nghiệm duy nhất [image: ]


	 Hoạt động 3: Luyện tập 
- Mục tiêu: HS nêu được 2 trường hợp ứng dụng của quy tắc cộng đại số, qua đó tóm tắc được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
- Thời gian: 19ph
- Tiến trình hoạt động:

	(Hoạt động cá nhân, cặp đôi)
GV: Xét hpt sau: 
             (II) [image: ]
? Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì?

? Để khử mất một biến ta nên cộng hay trừ?
Gv yêu cầu một HS lên bảng giải.

Gv nhận xét sửa chữa.
Gv: Xét hpt sau: 
(III) [image: ]
? Các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) có đặc điểm gì?
? Để khử mất một biến ta nên cộng hay trừ.
Gv yêu cầu một HS lên bảng giải.

Gv: Xét hệ phương trình (IV) [image: ]
? Có cộng (trừ) được không.

Gv gợi ý : Nhân hai vết của phương trình thứ nhất với 2 và của phương trình thứ hai với 3 ta có hệ tương đương.

Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm 5phút thực hiện:
?4Hệ phương trình mới bây giờ giống ví dụ nào, có giải được không?
?5Nêu một cách khác để đưa hpt (IV) về trường hợp thứ nhất.
Gv nhận xét sửa chữa.

? Qua ví dụ trên, hay tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Gv yêu cầu một vài HS nhắc lại.


Gv chốt kiến thức
	

Hs quan sát

HS : các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) đối nhau

HS: nên cộng.
Hs thực hiện





Hs: Các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) bằng nhau.


Hs: Nên trừ








Hs suy nghĩ trả lời.









Hs thảo luận theo nhóm 4 giải.

Sau đó đại diện một HS lên bảng giải.




Hs  suy nghĩ trả lời.



Một vài HS nhắc lại

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài
	2. Áp dụng
2.1. Trường hợp thứ nhất
VD2:  Xét hệ phương trình:
(II) [image: ]
Giải:     (II) [image: ][image: ]
[image: ]
  Vậy hệ có nghiệm duy nhất (3; -3)
VD 3: Xét hệ phương trình
[image: ] (III)
(III)[image: ][image: ]
   Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3,5; 1)
2.2. Trường hợp thứ hai.
VD 4: Xét hệ phương trình
(IV)  [image: ]
Giải:
C1, (IV)[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Hệ có ngh duy nhất (3; -1)
C2, (IV)[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Hệ có ngh duy nhất (3; -1)
C3, IV[image: ][image: ]
Tóm tắt cách giải trong sách giáo khoa

	 Hoạt động 4: Vận dụng 
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải hệ đơn giản.
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
- Thời gian: 6ph
- Tiến trình hoạt động:

	
Gọi 3 học sinh lên bảng thực hiện làm bài 20a; 20b; 20e
	
3 hs lên bảng thực hiện
- Hs làm bài và báo cáo kết quả
	Bài 20-sgk:
[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Yêu cầu học sinh về nhà nắm vững cách giải phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
-  Làm các bài tập  21; 22; 23-sgk; 16; 17-sbt
-  Chuẩn bị tiết luyện tập























TIẾT 38 - LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
- Nhắc lại được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.
- Vận dụng được kiến thức để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, qua đó mở rộng với các bài chứa tham số. (làm được bài tập)
- HS có mối liên hệ tương ứng giữa nghiệm của hệ hai phương trình và số giao điểm của 2 đường thẳng, bước đầu áp dụng tìm nghiệm của hệ và bài toán tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cho trước. (B26-SGK)
2. Kỹ năng
· Nhận biết được hệ phương trình để có cách giải phù hợp nhất.
· Rèn kĩ năng trình bày giải hệ phương trình thành thạo, chính xác.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
  4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
     1. Giáo viên : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu, máy tính casio.
     2. Học sinh : Học bài, chuẩn bị bài ở nhà, máy tính casio.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG  CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Khởi động 
-Mục tiêu: HS biết giải HPT bằng 2 phương pháp
-Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình
-Thời gian:10ph
-Tiến trình hoạt động:

	GV nêu yêu cầu kiểm tra: Cho hpt
[image: ]
HS1: Giải hpt trên = pp thế
HS2: Giải hpt trên = pp cộng đại số


































GV nhận xét, cho điểm
	2 HS lên bảng kiểm tra
HS1: Giải hpt = pp thế
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = (3; 4)
HS2: giải hpt = pp cộng đại số
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = (3; 4)
HS lớp nx, chữa bài
	

	Hoạt động 2: Luyện tập 
-Mục tiêu: HS biết giải HPT bằng pp cộng đại số
-Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình
-Thời gian: 25ph
-Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS làm bài tập 22(SGK – tr19)
· GV: vì hệ số của ẩn y trong 2pt nhỏ hơn hệ số của ẩn x [image: ] nên khử ẩn y
? Ta khử ẩn y ntn?
GV gọi 1 HS lên bảng


























GV nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm câu b





GV lưu ý: phương trình 
0x + 0y = c (với c là 1 số khác 0) vô nghiệm [image: ]hpt đã cho vô nghiệm
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu c
? trước hết ta phải làm gì?
Ta sẽ được hpt nào?


? Ta giải hệ này ntn?
GV: pt 0x + 0y = 0 là 1 pt luôn đúng với mọi x,y. Vậy hpt đã cho có bao nhiêu nghiệm? Và CT nghiệm TQ là gì?



GV yêu cầu HS làm bài tập 24ª SGK
GV: Hpt đã có dang TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn chưa?
? Làm cách nào để đưa về dạng TQ?
GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm
































GV nhận xét bài làm của HS và hướng dẫn HS giải hpt này theo cách 2 bằng pp đặt ẩn phụ:
Đặt x + y = u; x – y = v. Khi đó hpt đã cho trở thành hpt nào? Với ẩn là ẩn nào?
GV hãy giải hpt này 














GV: Sau khi giải xong hpt với biến mới, các em phải thay trở lại bước đổi biến để tìm biến ban đầu
Cụ thể:
Thay [image: ]vào [image: ] ta được:
[image: ]và giải tỉếp hpt này?

GV: pp đặt ẩn phụ được dùng nhiều trong TH hpt có biểu thức lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên khi đặt ẩn phụ các em cần lưu y tới đk nếu có
GV yêu cầu HS làm bài tập 26a(SGK)
?Với GT đồ thị hsố đi qua 2 điểm A và B đã biết tọa độ ta sẽ có được điều gì?
? Với A(2; – 2) thuộc đồ thị hsố ta sẽ có được hệ thức nào?
Hãy đưa về pt bậc nhất 2 ẩn a, b
? Tương tự với điểm B


Từ (1) và (2) ta có hpt nào ?


Giải hpt này tìm a, b
	HS làm bài tập 22


HS: Nhân 2 vế của pt(1) với 3 và nhân 2 vế của pt(2) với 2
HS: 
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = ([image: ]; [image: ])
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS: [image: ]
[image: ][image: ]



[image: ][image: ]
Vậy hpt đã cho vô nghiệm


HS: Nhân cả 2 vế của pt(2) với 3, ta được hpt:
[image: ]
HS: trừ từng vế của 2 pt:
[image: ]
HS: hpt có vô số nghiệm, nghiệm TQ của hpt là:
[image: ]


HS suy nghĩ làm bài tập 24

HS: Hpt chưa có dạng TQ


HS: Áp dụng qtắc bỏ ngoặc
HS:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )



HS: hpt trở thành:
[image: ]
HS: [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]








HS: [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]






HS suy nghĩ làm bài tập 26a

HS: Tọa độ 2 điểm A, B sẽ thỏa mãn CT hsố y = ax + b



HS:
– 2  = a.2 + b
[image: ]2a + b = – 2 (1)

HS: Vì B(– 1; 3) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
3 = a.(– 1) + b
[image: ]– a + b = 3(2) 



HS: Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
HS: [image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy a = [image: ]; b = [image: ]
HS lớp chữa bài
	1. Bài 22(SGK – tr19):
a. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = ([image: ]; [image: ])
b. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt đã cho vô nghiệm
c. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có vô số nghiệm, nghiệm TQ của hpt là:
[image: ]









2. Bài 24(SGK – tr19):
a. [image: ]
* Cách 1:
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )








*
Cách 2: Đặt [image: ] hpt đã cho trở thành:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Thay [image: ]vào [image: ]
ta được:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )




3. Bài 26(SGK – tr19): Xác định hệ số a, b của đồ thị hsố 
y = ax + b đi qua 2 điểm A, B trong trường hợp sau:
a. A(2; – 2) và B(– 1; 3)
Giải:
+ Vì A(2; – 2) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
– 2  = a.2 + b
[image: ]2a + b = – 2 (1)
+ Vì B(– 1; 3) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
3 = a.(– 1) + b
[image: ]– a + b = 3(2) 


+ Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy a = [image: ]; b = [image: ]


	Hoạt động 3: Vận dụng
-Mục tiêu: HS biết vận dụng giải HPT bằng pp cộng đại số thông qua đặt ẩn phụ
-Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình
-Thời gian: 10ph
-Tiến trình hoạt động:HS giải bài tập sau:
 Giải hệ phương trình: 


a) b) 


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Nắm vững các cách giải hpt.
- BTVN: 23; 24b; 26 (SGK)
- Chuẩn bị tiết luyện tập.











TIẾT 39 - LUYỆN TẬP (TIẾP)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Củng cố phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng và phương pháp thế
2. Kỹ năng
Kỹ năng chọn phương pháp và giải hệ phương trình. Trình bày bài giải theo phương pháp biến đổi tương đương. Giải các HPT bằng phương pháp đặt ẩn số phụ
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
  4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
  1. Giáo viên : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu, máy tính casio.
  2. Học sinh : Học bài, chuẩn bị bài ở nhà, máy tính casio.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Khởi động
-Mục tiêu: HS tìm được tọa độ giao điểm của 2 đồ thị hs bậc nhất bằng pp giải HPT
-Hình thức DH: Thuyết trình
-Thời gian: 7ph
-Tiến trình dạy học:

	GV gọi 1 HS lên bảng chữa bài 26b (SGK – tr19)















GV nhận xét, cho điểm
	1 HS lên bảng chữa bài 26b 



(HS lớp nx, chữa bài)
	1. Bài 26 (SGK – tr19):
b) + Vì A( – 4; – 2) [image: ]đồ thị hàm số y = ax + b nên ta có:
– 2 = a.( – 4) + b
[image: ]– 4a + b =  – 2 (3)
+ Vì B(2;  1) [image: ] đồ thị hàm số y = ax + b nên ta có:
1 = a.2 + b
[image: ]2a + b =  1 (4)
Từ (3) và (4) ta có hpt:
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy [image: ]; b = 0 


	Hoạt động 2: Luyện tập 
-Mục tiêu: HS giải thích được đa thức bằng 0 không phụ thuộc vào ẩn khi tất cả các hệ số bằng 0
Giải được HPT bằng cách đặt ẩn phụ.
-Hình thức DH: Vấn đáp, thuyết trình
-Thời gian: 25ph
-Tiến trình dạy học:

	
GV cho HS làm bài tập 25 / sgk.
-giải thích đa thức bằng 0.
-Giải hpt với ẩn là m và n
Gv kiểm tra và kết luận.





GV quan sát HS dưới lớp làm bài





GV yêu cầu HS làm bài 27 (SBT) câu b, c
? Để giải hpt này trước hết ta cần phải làm gì?














c) ? trước hết ta cần phải làm gì?
GV gọi 1 HS khác lên bảng làm câu c
















GV nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu HS làm bài 30a (SBT)
GV: Nêu cách giải hpt này?

GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện























GV nhận xét bài làm của HS. Sau đó hướng dẫn HS làm theo cách 2: đặt ẩn phụ
+ Đặt [image: ], 
đưa hpt trên trở thành hpt với 2 ẩn u, v
+ Giải hpt với 2 ẩn u,v
















+ Thay giá trị u, v tìm được vào bước đặt để tìm (x, y)








+ Kết luận nghiệm của hpt
	
Hs đọc bài tập .
Vận dụng gt lập hpt
[image: ]
Giải hpt và cho kết quả:
[image: ]





HS lớp nx, chữa bài
HS làm bài 27 (SBT)



HS: Biến đổi hpt về dạng TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn
HS: 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
 (vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
HS: Ta cần thực hiện viêc quy đồng và khử mẫu để đưa về dạng TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn
1 HS lên bảng làm câu c
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ](vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
HS lớp nx, chữa bài

HS làm bài 30a (SBT)

HS: phá ngoặc đưa về dạng TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn
HS:
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 n0 duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ])
HS lớp nx, chữa bài 
HS làm cách 2 dưới sự hướng dẫn của GV




HS: [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
HS: 
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 n0 duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ])
	
1. Bài 25 / sgk:
Vì đa thức bằng 0 nên ta có:
[image: ]
Giải hpt:  [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

2. Bài 27 (SBT): Giải các hpt:
b) 
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
 (vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
c) [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ](vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
3. Bài 30a(SBT): Giải hpt:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 n0 duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ])
* Cách 2:
Đặt [image: ], hpt trên trở thành:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Suy ra: 
[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 n0 duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ])


	Hoạt động 3: Vận dụng
-Mục tiêu: HS vận dụng giải HPT thông qua đặt ẩn phụ
-Hình thức dạy học: Thuyết trình
-Thời gian: 13ph
-Tiến trình hoạt động:HS giải bài tập sau:
	a. 

b. 







D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Nắm vững 2 pp giải hpt đã học.
- BTVN: 27(a,d), 28, 29, 30b, 31, 32, 33(SBT)
  Chuẩn bị bài giải bài toán bằng cách lập hpt.
-Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình của lớp 8.
- Ôn lại các dạng toán về quan hệ số, phép viết số và toán chuyển động.

TIẾT 40: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nêu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Vận dụng được các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vào làm bài tập.
2. Kỹ năng
· Rèn kĩ năng trình bày giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác.Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp. Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:  Hoạt động khởi động – 5p

	- Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập PT
     Từ đó Giáo viên giới thiệu các bước giải bài toán bằng cách lập HPT 

	
	1. Các bước giải bài toán bằng cách lập hpt:
B1: Lập hpt:
-Chọn hai ẩn và xác định đk thích hợp của ẩn.
-Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết
-Lập hai pt hai ẩn biểu diễn các mới liên hệ giữa các đại lượng.
B2: Giải hpt
B3: Đối chiếu nghiệm với đk và trả lời.

	Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức ( 26 phút)
*Mục tiêu: Hs biết giải bài toán bằng lời bằng cách lập hệ phương trình
*Giao nhiệm vụ: Làm ví dụ 1, 2, 3
*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm, cá nhân và cặp đôi

	
* Tổ chức hđ:
- Treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung đề ví dụ 1 và yêu cầu HS đọc đề bài ví dụ 1 một vài lần.
GV: Trước đây ta chỉ biết giải 1 pt nên chỉ có thể chọn 1 ẩn, nay ta đã biết giải hệ pt, ta có thể chọn 2 đại lượng chưa biết làm ẩn.
   ? Ta nên chọn những đại lượng nào làm ẩn số?
   ? Trong bài toán còn những đại lượng nào chưa biết?
   ? hãy biểu diễn chúng qua các ẩn.
  ? Giữa chữ số hàng đ.vị và chữ số hàng chục có mối quan hệ gì?

- Hãy biểu diễn số cần tìm theo ẩn x và y ?
Yêu cầu HS cả lớp giải hệ phương trình và đối chiếu với điều kiện trả lời.
Như vậy ta đã giải bài toán bằng cách lập hệ pt.
? Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt  giống và khác với các bước giải bài toán bằng cách lập pt ở chỗ nào?

(Đưa đề bài lên bảng phụ)
 Cho hs đọc đề và cho biết đề bài cho gì và yêu cầu ta xác định yếu tố nào ?
- Tóm tắt đề lên bảng
  ? Sau khi hai xe gặp nhau thì xe khách đã đi được bao lâu? xe tải đi được bao lâu?
Lớp thường gv gợi ý:
  ? Quan hệ giữa x và y
  ? Ngoài vận tốc còn đại lượng nào?
  ? Quan hệ giữa các số đo t/g
  ? Quan hệ giữa các quãng đường đi của 2 xe?
   
  Gv treo bài giải của các nhóm và kiểm tra kết quả
 Gv nhận xét đánh giá 
   

Y/c hs giải cách  2











G cho H đọc ví dụ 3/sgk.
Hãy nêu các gt và yêu cầu của bài toán?
G hdẫn phân tích các gt và yêu cầu. 
Chọn ẩn số là gì?
G hdẫn H lập luận theo các bước sau:
Công việc đ A làm trong 1 ngày? Công việc đ B làm trong 1 ngày? Công việc hai đội làm trong 1 ngày?
Năng suất đ A và năng xuất đB B liện hệ ntn?
Lập hệ pt?



G hdẫn H giải hệ pt theo nhóm.
G gợi ý:
-Đặt ẩn phụ.
-Giải hệ pt với ẩn phụ
-Trả lời.
G kiểm tra và kết luận.
Lưu ý H  khi đặt ẩn số phụ.

	
- Đọc đề bài ví dụ 1 SGK



(Hoạt động cá nhân)







Đứng tại chỗ lần lượt trả lời các câu hỏi của gv, gv ghi kết quả thực hiện lên bảng







HS cả lớp giải và đứng tại chổ trả lời: x = 7;
 y = 4.


Giống: đều có các bước giải tương tự
Khác: Giải bài toán bằng cách lập hệ phải chọn hai ẩn, lập hai pt bậc nhất còn giải bài toán bằng cách lập hệ pt chỉ chọn 1 ẩn,lập 1 pt bậc nhất 

Đọc đề và trả lời câu hỏi của GV
(Hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm)
 


  Hs tự giải theo mẫu  VD1; sử dụng gợi ý của gv và ?3; ?4; ?5-sgk





Hs hoạt động nhóm sau đó các nhóm báo cáo kết quả





Hs: Chọn ẩn là quãng đường đi của mỗi xe











Hs đọc ví dụ
-Nêu gt và các yêu cầu:
GT1: Làm chung 24 ngày.
GT2: Năng xuất đ A gấp rưỡi năng xuất đ B.
KL: Thời gian mỗi đ làm riêng xong công việc.
H. Chọn ẩn x; y là t/g mỗi đội làm xong công việc.
1 ngày đ A làm 1/x (cv)
1 ngày đ B làm 1/y (cv)
1 ngày hai đ làm 1/24 (cv)
ta có hpt:


H hđ nhóm giải hệ pt và trả lời.
Trình bày kết quả và nêu kết luận.

	2. Ví dụ 
Ví dụ 1:
Tóm tắt: 
  Số có 2 chữ số:
  2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị; nếu viết 2 chữ số theo thứ tự ngược lại thì được số mới bé hơn số cũ  27 đơn vị.
Giải:
      Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị là y. (với x, y[image: ]Z và 0<x<10; 
0[image: ]y<10)
Hai chữ số hàng đơn vị là: 2y
Số cần tìm là [image: ]=10x+y. 
Khi viết 2 chữ số ấy theo thứ tự ngược lại ta được [image: ]=10y+x
- Theo điều kiện đầu của đề bài ta có:
  2y - x = 1 hay -x+2y=1 (1)
[image: ]– [image: ] = 27 hay
 (10x + y) - (10y + x) = 27  
  x - y = 3, (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ: [image: ]
Giải hệ ta được : x=7; y=4 (TMĐK)
Vậy số đã cho là 74.







Ví dụ 2:
TPHCM
C. Thơ
189 Km
Sau 1h
Xe khách
Xe tải





GV vẽ sơ đồ chuyển động của bài toán.

 Khi 2 xe gặp nhau, t/g xe khách đi là: 1h48’=9/5h
t/g xe tải đi là: 1+9/5=14/5 h
   Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và 
          vận tốc xe khách là y (km/h) 
         đk: :x, y >0
Vì mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km nên ta có :
 x + 13 = y hay x - y = -13 (1). 
Từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau xe tải đi được [image: ] và nó đã đi được quãng đường [image: ] xe khách đi được [image: ], lúc này cả 2 xe đi hết quảng đường nên ta có phương trình: [image: ] 
hay [image: ] (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ PT:
[image: ][image: ]
[image: ]
Vậy vận tốc của xe tải là: 36 km/h, vận tốc của xe khách là 49 km/h
Ví dụ 3:
-Lập hpt:
Gọi x là số ngày đội A làm xong công việc x >24.
Gọi y là số ngày đội B làm xong công việc y>24.
Mỗi ngày đội A làm được : 1/x (cv)
Mỗi ngày đội B làm được : 1/y (cv)
Mõi ngày hai đội làm được : 1/24 (cv)
Theo đề bài ta có hpt:

    (I)
- Giải hệ pt:

 Đặt a = 1/x ; b = 1/y 
Vì a = 1/x ; b = 1/y nên ta có:


-Trả lời:…

	Hoạt động 4: Hoạt động củng cố – 3p

	Nêu các bước giải của giải bài toán bằng cách lập hệ pt qua 2 ví dụ và bài tập trên.
	1.Đặt ẩn(thông thường chọn ẩn trực tiếp là đại lượng cần tìm)
 2. Lập hệ phương trình.
 3. Giải hệ phương trình vừa tìm được và trả lời bài toán đã cho

	Hoạt động 5:  Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 1p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	Làm BT 29, 30/SGK
Đọc trước bài SBT.
Chuẩn bị cho tiết học sau.


[bookmark: _GoBack]

TIẾT 41: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH 
LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – DẠNG TOÁN TÌM SỐ
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS nêu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Vận dụng các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vào làm bài tập.
2. Kỹ năng
· Có kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác.Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp. Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động1: Hoạt động khởi động – 3p
	Nêu các bước giải toán bằng cách lập hệ phương trình

	Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức – 24p
*Mục tiêu: Hs biết giải bài toán bằng lời bằng cách lập hệ phương trình với dạng toán làm chung công việc
*Giao nhiệm vụ: Bài 28, 34, 35
*Hình thức hoạt động: Hđ  cá nhân và cặp đôi

	* Tiến hành hoạt động :


_ Gv quan sát hoạt động của các nhóm và kịp thời sủa chữa các sai sót cho Hs.
            


Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề
	

Các nhóm thảo luận rồi trình bày bài vào bảng nhóm



	Bài 28 : 
Gọi hai số tự nhiên cần tìm là x và y
(x, y >0)
Vì tổng của hai số là 1006 nên ta có pt : x+y = 1006 (1)
Vì nếu chia số lớn cho số bé thì được thương là 2 và dư 124 nên ta có pt : x = 2y + 124 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ pt : 
[image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 294 và 712

	Cho học sinh đọc yêu cầu của đề bài
? Bài toán có những đại lượng nào.
? Để biết số cây trong vườn cần biết đại lượng nào
? Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn
? Khi đó số cây trong vườn là bao nhiêu?
Nếu tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống giảm 3 cây, và số cây khi đó giảm đi 54 thì ta có điều gì
Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây và số cây khi đó tăng thêm 32 cây thì ta có điều gì?
Từ đó ta có hệ phương trình nào?
Hãy giải hệ phương trình trên?

	(HS hoạt động cá nhân/ cặp đôi)

HS đọc yêu cầu của đề bài Và tóm tắt bài toán
HS: Số luống cây trong một luống, sô cây trong vườn




Khi đó số cây trong vườn là xy
Khi đó ta có 
[image: ]

Khi đó ta có 
[image: ]
Ta Có: [image: ]

HS giải hệ phương trình trên và trả lời bài toán
	Bài 34/24-SGK:
Giải :
   Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây trong mỗi luống. 
ĐK: x; y[image: ]0
Khi đó số cây trong vườn là xy (cây)
Theo bài ra ta có: 
[image: ]
[image: ][image: ]              (1)

Và [image: ] 
[image: ][image: ]                 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
[image: ]
Giải hệ phương trình trên ta có: x=50 Và y=15 (TMĐK)
Vậy vườn nhà Lan trồng 
[image: ] Cây cải bắp.





	GV đưa bảng phụ ghi đề bài lên bảng
Gọi HS đọc yêu cầu của bài toán

(HS hoạt động nhóm sau đó mời đại diện nhóm lên bảng trình bày)

GV đưa bài tập lên bảng phụ: “Trong phòng học có 1 số ghế dài, nếu xếp mỗi ghế 3 HS thì 6 HS không có chỗ. Nếu xếp mỗi  ghế 4 HS thì thừa 1 ghế. Hỏi cả lớp có bao nhiêu ghế? ”
(HS hoạt động nhóm sau đó mời đại diện nhóm lên bảng
 trình bày)
	
HS đọc đề Và tóm tắt bài toán

HS thảo luận làm bài, 1 HS lên bảng trình bày






HS đọc yêu cầu của bài toán

HS thảo luận làm bàivào bảng phụ nhóm
  Các nhóm báo cáo kết quả
HS giải hệ phương trình trên và trả lời câu hỏi của đề bài
	
Bài 35/24-SGK:
Giải:
Gọi x (rupi) và y (rupi) lần lượt là giá của mỗi quả thanh yên và táo rừng thơm. 
ĐK: x; y>0
Theo bài ra ta có hệ phương trình : [image: ]
Giải hệ phương trình trên ta có[image: ] và [image: ] (TMĐK)
Vậy giá mỗi quả thanh yên là 3 rupi, của quả táo rừng thơm là  10 rupi.
 Bài tập:
Giải:
  Gọi x là số ghế
 Số học sinh của lớp là y
ĐK: x, y[image: ]N*
Theo bài ra ta có hệ :
 [image: ](TMĐK)
Vậy lớp có 10 ghế; 36 học sinh


	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 5p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực, trình bày 1 phút

	GV củng cố lại kiến thức đã học trong bài
+ Bài tập về nhà: BT 36, 39 sgk và các bt tìm số trong sbt                         
Chuẩn bị tiết sau luyện tập toán chuyển động





TIẾT 42: LUYỆN TẬP DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS phân tích và lập luận được để giải một số bài toán toán chuyển động bằng cách lập hệ phương trình.
- Trình bày được lời giải bài toán một cách logic.
2. Kỹ năng
· Vận dụng được kiến thức vào thực tế, liên hệ để thấy được ứng dụng của Toán học trong đời sống.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác.Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp. Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II .Chuẩn bị 
- Giáo viên:bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi
- Học sinh: máy tính bỏ túi, thước thẳng.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức
2.  Nội dung: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động 

	Chữa Bài 39/SGK 
Bài 39/ SGK
Em hiểu một loại hàng có mức thuế 10% là như thế nào?


Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?
Lập hệ phương trình của bài toán?
Giải hệ và kết luận nghiệm?
Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.
GV nhấn mạnh
	
Kể thêm thuế thì giá của mặt hàng đó sẽ cộng thêm 10% nữa.


Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)

[image: ]
Một HS lên bảng giải tiếp bài toán.
	Giải:
Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)

[image: ]
 [image: ]
 [image: ] (TMĐK)
Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.

	Hoạt động 2:  Luyện tập 
- Mục tiêu: HS nêu được các đại lượng trong bài, nêu được ẩn phụ cần đặt cho bài toán, thiết lập và giải được hệ phương trình đã lập.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	Bài 30(sgk)

Cho học sinh đọc yêu cầu của đề bài
? Bài toán có những đại lượng 


? Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn




- Bài toán có mấy trường hợp chuyển động?





Yêu cầu hs lập luận để lập Pt ở từng trường hợp

- Yc HS lên bảng trình bày. GV nhận xét sửa sai
	



· S, t, v
- Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB,
Gọi y (giờ) là thời gian dự định đi từ A để đến B đúng lúc 12 giờ trưa
- . Điều kiện x > 0, y > 1

- Bài toán có 2 trường hợp:
+) TH 1:Xe đi với vận tốc 35 km  (h)
+) TH 2: Xe đi với vận tốc:  50 km/h




- HS lên bảng trình bày

	Bài 30(sgk)
Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB, 
Gọi y (giờ) là thời gian dự định đi từ A để đến B đúng lúc 12 giờ trưa. Điều kiện x > 0, y > 1
+) TH 1:Xe đi với vận tốc 35 km  (h)
Xe đến B chậm hơn 22 giờ nên thời gian đi hết là: y+2 (giờ)
Quãng đường đi được là: 35(y+2) (km)
Vì quãng đường không đổi nên ta có phương trình: x =35(y+2) (1)
+) TH 2: Xe đi với vận tốc:  50 km/h
Vì xe đến B sớm hơn 11 giờ nên thời gian đi hết là: y − 1 (giờ)
Quãng đường đi được là: 50(y−1) (km)
Vì quãng đường không đổi nên ta có phương trình: x = 50(y − 1) (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
[image: ]
Vậy quãng đường AB là 350km.
Thời điểm xuất phát của ô tô tại A là:  4 giờ.

	Bài 37(sgk)
GV cho 1 hs sửa bt 37/sgk.
Yêu cầu:
-Xác định ẩn và đk, đv của ẩn
-Tạo các mối liên hệ 
-Lập hpt và giải hpt
-Trả lời.
GV kiểm tra vở của 1 số hs, kiểm tra bài giải.
Lưu ý: Một số điểm thường sai sót khi làm bt.
-Đơn vị và đk.
-Giải hpt nhầm dấu.
	

-Trình bày bài giải
-Nhận xét và kl
-Sửa sai bt nếu có.






Hs nghe

	Bài 37/sgk:
-Lập hpt:Gọi x, y là vận tốc cảu hai vật. x (m/s);y (m/s); x > y >0.
Nếu chuyển động ngược chiều thì sau 4 giây gặp nhau:  4x + 4y = 20.3,14
Nếu chuyển động cùng chiều thì sau 20 giây gặp nhau:
 20x - 20y = 20.3,14

Ta có hpt:
-Giải hpt: x = 9,42; y = 6,28.
-Tlời: Vận tốc cảu hai vật là: 9,42m/s; 6,28m/s.

	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 5p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực, trình bày 1 phút

	GV củng cố lại kiến thức đã học trong bài
+ Bài tập về nhà: 31, 32 SGK.
Chuẩn bị tiết sau luyện tập toán công việc chung riêng





TIẾT 43: LUYỆN TẬP DẠNG TOÁN CÔNG VIỆC 
LÀM CHUNG LÀM RIÊNG – Kiểm tra 15 phút
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phân tích, lập luận để giải được một số dạng toán làm chung, làm riêng bằng cách lập hệ phương trình, trình bày được lời giải dạng bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình một cách logic.
- Đánh giá được quá trình học tập từ đầu học kì 2.
- Liên hệ được Toán học với đời sống. 
2. Kỹ năng
· Trình bày logic, chính xác bài toán.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác. Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp.Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự chủ, tự tin.
2.Chuẩn bị 
- Giáo viên:bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi
- Học sinh: máy tính bỏ túi, thước thẳng.
3. Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1: Chữa bài tập

	Bài 31/ sgk:
GV cho H sửa bt 31/ sgk
Yêu cầu:
-Xác định đúng ẩn và đk của ẩn.
-Lập hệ pt
-Giải hpt 
-Trả lời.
Gv kiểm tra vở của hs và bài giải.
Lưu ý: Điều kiện của ẩn.
Công thức tính dt tam giác vuông.
Biến đổi hpt.

	

HS trình bày bài giải






-Lớp nhận xét và bổ sung.



	Bài 31/ sgk:
Gọi x, y là các cạnh tam giác vuông 
( đơn vị là cm, x > 2, y > 4)
Diện tích Tgiác vuông lđ: xy / 2 (cm2)
Diện tích Tgiác vuông theo gt1: (x + 3)(y + 3)/2 (cm2)
Diện tích Tgiác vuông theo gt2:
(x - 2)(y - 4)/2 (cm2)
Ta có hpt:


-Giải hpt ta có: x = 9, y = 12.
-Tlời: Độ dài hai cạnh tam giác vuông là 9cm và 12cm.

	Hoạt động 2: Luyện tập 

	
Cho HS làm bài tập 32 SGK yêu cầu HS đọc đề bài SGK


  ? Lập bảng phân tích đại lượng

  ? Nêu điều kiện của ẩn 
  ? Lập hệ phương trình
     ? Nêu cách giải hệ

	



HS đọc đề bài, tóm tắt đề


(Hoạt động nhóm)



Hs trả lời miệng các câu hỏi của gv

hệ : 
[image: ]
	Bài tập 32- SGK::
Giải

	
	T/g chảy đầy bể
	NS chảy 1 giờ

	2 vòi
Vòi I
Vòi II
	24/5 (h)
x (h)
y (h)
	5/24 (bể)
1/x (bể)
1/y (bể)



ĐK: x, y >24/5
Lập hệ:..[image: ] [image: ][image: ]
( TMĐK)
Vậy ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì  sau 8 giờ đầy bể


	Bài tập 38/SGK 
GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài
 GV kẻ sẵn bảng yêu cầu HS điền bảng phân tích đại lượng

	
	T/g chảy đầy bể
	NS chảy 1 giờ

	2 vòi
Vòi I
Vòi II
	4/3 (h)
x (h)
y (h)
	3/4 (bể)
1/x (bể)
1/y (bể)



Gọi hs nhận xét bài làm của bạn
Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?
Hãy biểu thị các đại lượng trong bài qua ẩn, từ đó thiết lập hệ phương trình?


	HS hoạt động nhóm






Hai vòi ([image: ]) thì đầy bể
Vòi I (1/6h) + vòi II(1/5h)  đầy 2/15 bể.
Trả lời.


1 nhóm HS làm ra bảng phụ


HSNX chấm chéo




	Bài tập 38/SGK 
Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng để đầy bể là x (h)
Thời gian vòi 2 chảy riêng để đầy bể là y (h)
ĐK: x, y > [image: ]
Theo đề bài ta có hệ phương trình:
[image: ]  [image: ]

Vậy thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bề là 2 giờ, thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là 4 giờ.

	Hoạt động 3: Kiểm tra 15’

	Đề bài:  Một cửa hàng có tổng cộng 28  chiếc Ti vi và Tủ lạnh. Giá mỗi cái Tủ lạnh là 15 triệu đồng, mỗi cái Ti vi  là 30 triệu nếu bán hết 28 cái Tivi và Tủ lạnh này chủ cửa hàng sẽ thu được 720 triệu. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cái ?
Đáp án:
Gọi x là số cái Tủ lạnh x>0, x nguyên dương
Gọi y là số cái Ti vi y>0, y nguyên dương
Tổng số Ti vi và Tủ lạnh là 28
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình    x + y = 28      (1)
Giá mỗi chiếc Ti vi là 30 triệu, mỗi chiếc Tủ lạnh là 15 triệu
Bán hết 28 cái Tivi và Tủ lạnh chủ cửa hàng thu được 720 triệu.
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình:
                            Ta có phương trình: 15x + 30y = 720     (2)


Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:      
Ta thấy x, y phù hợp với điều kiện bài toán
Vậy cửa hàng có 20 ti vi và 8 tủ lạnh

	Hoạt động 4: Giao việc về nhà  ( 1 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại bài học.
· Tóm tắt kiến thức toàn chương bằng sơ đồ tư duy.
· Làm bài tập 40,41,42 sgk trang 27





TIẾT 44        ÔN TẬP CHƯƠNG III
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
-  Hệ thống được kiến thức đã học trong chương III: Giải phương trình bậc nhất hai ẩn, giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số, từ đó nêu được thêm dấu hiệu nhận biết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn khi nào có nghiệm duy nhất, vô nghiệm, vô số nghiệm.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin: Bài giảng điện tử - MC nội dung bài
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu: Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.Tính toán chính xác, trình bày khoa học.
- Kĩ năng làm việc theo nhóm: Trao đổi để giải quyết vấn đề nâng cao.
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Yêu thích môn học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác.Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp. Năng lực tự học.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu, MC bài.
2. Học sinh
   - Hs : Thước thẳng, chuẩn bị kiến thức ôn tập.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1:  Ôn tập lý thuyết (lồng vào bài tập) – 12p
- Mục tiêu: HS hệ thống lại được kiến thức đã học toàn chương
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.- GV dẫn vào bài mới: 


	. Phương trình bậc nhất hai ẩn 
· Là phương trình có dạng:......
· Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn: ax + by = c
                                     Nếu a[image: ]0 thì ngh tổng quát là: [image: ]                          
                                     Nếu b[image: ]0 thì ngh tổng quát là: [image: ]
· Minh họa hình học tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn:
                  ax+by=c                                      [image: ]                                              [image: ] 
O
x
y
x
O
O
x
y
y



                                                                             c/b
                                                                                                                                  c/a
                                                                                                                                   



                [image: ]                                 [image: ]                             [image: ]
II. Giải hệ phương trình
1- Đoán nhận nghiệm của hệ phương trình
a) Nếu [image: ] thì ...                    b) Nếu [image: ] thì ...          c) Nếu [image: ] thì ...
2- Phương pháp thế: ....
3- Phương pháp cộng đại số: ....
III. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

	Hoạt động 2: Luyện tập – 30p
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức giải hệ phương trình với các hệ số vô tỉ, giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ, áp dụng vào hề chứa tham số.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

	Bài1: Viết nghiệm tổng quát và minh họa hình học tập nghiệm của mỗi phương trình sau:
[image: ]   a) 3x+y=5
a) 2y=-6
b) 3x=6
(Hoạt động nhóm)

Bài tập 40 - Gợi ý hướng dẫn:
?. Trước khi giải hệ phương trình ta cần thực hiên thao tác kiểm  tra nào ?. 
- Nhận xét uốn nắn những sai lầm HS mắc phải
  





? Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
(HS hoạt động cá nhân, cặp đôi)
Cho HS lên bảng trình bày

Nhận xét
	HS hoạt động nhóm, chia lớp thành 3 nhóm làm bài tập bên 

Các nhóm báo cáo kết quả

HS cả lớp theo dõi nêu ý kiến nhận xét.



- Suy nghĩ ít phút lên bảng trình bày



HS nhận xét nêu ý kiến đề xuất









Hs nêu các bước: ( 3 bước)



HS lên bảng làm.


HS ở dưới suy nghĩ nêu ý kiến nhận xét
	Bài 1:
Nghiệm TQ
a)[image: ]              b) [image: ]
c) Nghiệm tổng quát
  [image: ]
[image: ]Bài 40:
a) Vì [image: ] 
nên hệ vô nghiệm.

b) Ta có hệ: [image: ]
[image: ][image: ][image: ]hệ có ngh duy nhất.
c) Vì [image: ] nên hệ vô số nghiệm : [image: ]
Bài tập 44: 
Giải
Gọi khối lượng của đồng và kẽm có trong vật  x,y (gam) (0<x, y <124).
Ta có: [image: ] (1)
- Thể tích của đồng: [image: ]
- Thể tích của kẽm: [image: ]
-Vì V vật là [image: ]
 [image: ]
- Từ (1) và (2) ta có hệ: 
[image: ]
- Vậy có 89g đồng và 35g kẽm

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng  ( 2 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại bài học, ôn tập các dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Làm bài tập 40,46, 45 sgk trang 27.


TIẾT 45 ÔN TẬP CHƯƠNG III – Tiếp
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hệ thống lại được các kiến thức đã học trong chương III: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
2. Kĩ năng
· Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, tính toán chính xác, cẩn thận.
· Giải thành thạo giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán.Năng lực giải quyết vấn đề.Năng lực hợp tác.Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giao tiếp. Năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
2. Học sinh
- Thước thẳng, chuẩn bị kiến thức ôn tập.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Hoạt động khởi động – 10p
Mục tiêu: HS giải được hệ phương trình bài tập 41 SGK
PP: Vấn đáp, thuyết trình 
- Tiến trình hoạt động:


	GV yêu cầu 2 HS Khá – Giỏi lên bảng làm bài.
HS dưới lớp quan sát, nhận xét
b) Đặt [image: ], khi đó hệ đã cho trở thành:
 [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
Do đó hệ đã cho tương đương :
     [image: ][image: ]
[image: ]
Vậy …
	[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
Vậy, hệ đã cho có một nghiệm là: 
([image: ];[image: ])


	 HOẠT ĐỘNG 2: VẬN DỤNG

	Hoạt động 2: Bài tập ( 33 phút)
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức làm các bài toán chuyển động, toán về năng suất.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

	Gọi HS đọc đề bài toán.
 Gọi vận tốc của người xuất phát từ A là v1 (m/phút), của người từ B là v2 (m/phút). Khi đó theo đề bài toán ta được hệ phương trình nào?



Gv nhận xét và nêu kết luận đúng lên bảng phụ cho các em theo dõi sửa chữa.












* Bài tập 45 / SGK 
Gọi HS đọc đề bài toán.
+ Theo dự định hai đội hoàn thành công việc trong 12 ngày nên ta có phương trình nào?
+ Trong 8 ngày, cả hai đội làm được mấy phần công việc ? Còn lại mấy phần việc do đội nào đảm nhiệm?
 Dựa vào đề bào toán ta suy ra được pt nào?



Gv nhận xét và nêu kết luận đúng
	* Bài tập 43 / SGK 
+ Yêu cầu HS tìm ra được hệ phương trình 


Sau đặt ẩn phụ rồi tìm nghiệm.
















* Bài tập 45 / SGK 
+ HS chỉ ra được pt:





+ Trong 8 ngày cả hai đội làm được  (công việc), còn lại  công việc do đội II đảm nhiệm.

 HS tiếp tục phân tích để chỉ ra được pt: 
Hs cả lớp ghi nhận lại


	Dạng 1: Toán chuyển động
 Bài tập 43 / SGK 

Gọi vận tốc của người xuất phát từ A là v1 (m/phút), của người từ B là v2 (m/phút) (đk: v1 , v2 > 0). Khi gặp nhau tại điểm cách A 2 km, người xuất phát từ A đi được 2000 m, người xuất phát từ B đi được 1600 m. Ta có phương trình:  (1)

Khi người đi từ B xuất phát trước người kia 6 phút thì hai người gặp nhau ở điểm chính giữa đoạn đường , tức là mỗi người đi được 1,8 km = 1800 m. Ta có phương trình:  (2)


Đặt x =  và y = , ta có hệ phương trình:


· v1 = 75  ; v2 = 60
Dạng 2: Toán năng suất
Bài 45
Với năng suất ban đầu, giả sử đội I hoàn thành xong công việc trong x ngày, đội II làm xong công việc trong y ngày (x, y nguyên dương).
Theo dự định hai đội hoàn thành công việc trong 12 ngày nên ta có phương trình:





Trong 8 ngày cả hai đội làm được  (công việc), còn lại  công việc do đội II đảm nhiệm. Do năng suất gấp đôi nên đội II làm mỗi ngày được công việc và họ hoàn thành nốt công việc nói trên trong 3,5 ngày. Do đó ta có phương trình: 

Từ đó ta có hệ phương trình: 
KL: Đội I : 28 ngày, đội II : 21 ngày.

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng  ( 1 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực- Tiến trình hoạt động:
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· Xem lại toàn bộ kiến thức đã học
TIẾT 46     ÔN TẬP CHƯƠNG III – Tiếp                                                        
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
	- Hệ thống lại được các kiến thức đã học trong chương III: Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế hay phương pháp cộng đại số, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
2. Kĩ năng
· Giải thành thạo các hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, tính toán chính xác, cẩn thận.
· Giải thành thạo giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
3. Thái độ: Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
2. Học sinh: Thước thẳng, chuẩn bị kiến thức ôn tập.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức làm các bài toán liên quan đến phần trăm.
- Hình thức DH:Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:
- GV dẫn vào bài mới: 


	- HS ®äc ®Ò bµi 46 SGK.
- HS lªn b¶ng chän Èn vµ lËp hÖ PT.


- HS cã thÓ lËp PT 2 gän h¬n (sè v­ît møc):
          0,15x + 0,12y = 99

* GV nh¾c nhë HS tr×nh bµy bµi vµ lËp luËn ®Ó cã tõng PT; l­u ý HS khi gi¶i to¸n cÇn t×m ®k thÝch hîp cho Èn, biÓu diÔn c¸c ®¹i l­îng vµ tr¶ lêi bµi to¸n cÇn cã ®¬n vÞ, cßn lËp PT vµ gi¶i hÖ PT th× kh«ng cÇn ghi ®¬n vÞ.
	Bµi 46: (SGK/27)
- Gäi khèi l­îng thãc thu ho¹ch cña 2 ®¬n vÞ trong n¨m ngo¸i lµ x, y (tÊn) (§k: x, y > 0)
- N¨m ngo¸i 2 ®¬n vÞ thu ho¹ch ®­îc 720 tÊn.
=> Cã PT: x + y = 720 (2)
- N¨m nay, ®¬n vÞ 1 lµm ®­îc 1,15x (tÊn); ®¬n vÞ 2 lµm ®­îc 1,12 (tÊn. Do c¶ 2 ®¬n vÞ lµ ®­îc 819 tÊn nªn cã PT: 
        1,15x + 1,12y = 819 (2)
Ta cã hÖ PT:   
x + y = 720                     x = 420
1,15x + 1,12y = 819           y = 300              
        
VËy n¨m ngo¸i ®¬n vÞ 1 thu ®­îc 420 tÊn thãc, ®¬n vÞ 2 thu ®­îc 300 tÊn.
N¨m nay, ®¬n vÞ 1 thu ®­îc 1,15.420 = 483 (tÊn thãc) ®¬n vÞ 2 thu ®­îc 1,12.300 = 336 (tÊn thãc)

	 HOẠT ĐỘNG 2: VẬN DỤNG NÂNG CAO

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: Cách giải hệ phương trình có chứa tham số.
+ Hình thành năng lực: tư duy cao	
- Hình thức DH: Cho hs làm việc nhóm, đưa ra lời giải cho từng phần
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1:  Cho hệ phương trình 



I)     (II)          (III) 
a/ Tìm m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất ? Tìm nghiệm duy nhất.
b/ Tìm a để hệ phương trình (II) có nghiệm duy nhất thỏa mãn x – y = 1
c/Tìm m để hệ phương trình (III) có vô số nghiệm



      GV chia làm 8 nhóm. 
Các nhóm cùng làm câu 1 và 2 trước. 
Nhóm đưa ra KQ câu 1 và 2 nhanh lên chữa.
Yêu cầu các nhóm còn lại đưa nhận xét.
Chốt cách giải là đưa về phương trình ở dạng bậc nhất 1 ẩn . Đó là phương trình (*) như câu 1, 2 hs đã trình bày. 









Câu c để về nhà hoàn thành. Yêu cầu nói hướng giải.

GV cho 1 VD khác có chứa tham số nhưng khi giải không nên sử dụng phương pháp cộng 
Nếu nhân cả 2 vế ptrinh 1 với m mà không có đk cho m là sai.
	
a/ 
Cộng từng vế ptr(1) và (2)  ta có
mx + x = m + 1 
 (m + 1) x = m + 1 ( *)
Để hpt (I) có nghiệm  m + 1 m 

Nghiệm của hpt: 

b/ (II) 
Cộng từng vế pt (1) và (2) 
Ta có (a- 4)x = 3a + 2
Để hpt có nghiệm duy nhất khi a – 4 
 a 
Nghiệm duy nhất của hệ 


x – y = 1 

 
Vậy a = 2 hoặc a = -3 

c/ (III) 

	HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ
- Mục tiêu:
           +/ GV chốt kiến thức của chương nên hs cần nắm được kiến thức trọng tâm của chương
           +/ Hs cần thực hành thành thạo giải hệ. Ra KQ phải kiểm tra lại.
+ Hình thành năng lực: Tư duy	
- Thời gian: 5 phút
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Ôn kĩ kiến thức của chương và hoàn thành hết BT ôn tập chương trong SGK và Sách BT.


TIẾT 47: HÀM SỐ y=ax2
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: HS nắm vững các nội dung sau :

                        + Thấy được trong thực tế có những hàm số dạng 

                        + Tính chất và nhận xét về hàm số dạng y = ax2   .
2. Kĩ năng: HS biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với các giá trị cho trước của biến số .
3.Thái độ: - HS thấy được mối liên hệ 2 chiều của toán học với thực tế. 
        - Tự giác, nghiêm túc học tập.
4. Định hướng năng lực:       
           - Năng lực tự học				
        - Năng lực quản lí		
        - Năng lực hợp tác				
        - Năng lực nghiên cứu khoa học
B. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên:

		- Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ ghi ví dụ, các dấuđề bài tập. 8 phiếu học tập bài tập điền khuyết 
- Phương án tổ chức lớp học: Hoạt động cá nhân,nhóm. 
 2. Học sinh:
		-  Nội dung kiến thức học sinh ôn tập: Ôn tập các khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến.
	- Dụng cụ học tập: Thước thẳng, máy tính bỏ túi.
 C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

- Mục tiêu: Học sinh thấy được ý nghĩa của hàm số trong toán học và thực tiễn
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 1'
- Tiến trình hoạt động:
- GV dẫn vào bài mới: 
Giới thiệu bài (1’) 


Chúng ta đã nghiên cứu hàm số bậc nhất và đã biết rằng nó nảy sinh từ những nhu cầu của thực tế cuộc sống. Ngoài ra, ta thấy có nhiều mối liên hệ được biểu thị bởi hàm số bậc hai. Và cũng như hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai cũng quay trở lại phục vụ làm một số loại toán xuất phát từ thực tế như giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình hay một số bài toán cực trị. Trong chương này ta sẽ học hàm số y = ax2 phương trình bậc hai. Tiết học này ta tìm hiểu khái niệm hàm số y = ax2  và tính chất của chúng .

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- Mục tiêu:

+ Kiến thức: Học sinh nắm được tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số cực trị của hàm số trong mỗi trường hợp của a
+ Rèn kĩ năng: Nhận biết dạng công thức, tổng hợp thành dạng tổng quát
+ Hình thành năng lực:
   Tự học, tự nghiên cứu
   Làm việc nhóm

+ Sản phẩm: Tự rút ra được tính chất của hàm số 
- Hình thức DH: Hoạt động  nhóm (bảng 1), hoạt động cá nhân ( bảng 2), tự đánh giá tính chất.
- Thời gian: 25'
- Tiến trình hoạt động:

	- Treo bảng phụ đưa “ví dụ mở đầu” ở SGK tr 28 lên bảng gọi HS đọc.
- Công thức tính quãng đường trong ví dụ là công thức nào? 
- Theo công thức này mỗi giá trị của t chỉ xác định được 1 giá trị của S
	t
	1
	2
	3
	4

	S
	5
	20
	45
	80


- Từ bảng cho biết S1 = 5 được tính như thế nào ? và S4 = 80 tính như thế nào?
+ Trong công thức này, đại lượng S được tính bởi một đơn thức bậc hai của đại lượng t
- Hãy tìm thêm các công thức khác trong thực tế  cũng có dạng như  vậy?
- Gọi đại lượng cần tính là y, đại lượng kia là x, hãy tìm một công thức chung tổng quát cho những dạng công thức như trên

- Hàm số   là dạng đơn giản nhất của hàm số bậc hai. Sau đây chúng ta sẽ xét tính chất của các hàm số đó.
	- Vài HS đọc to rõ ràng
“Ví dụ mở đầu: Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da……”
- Công thức tính quãng đường trong ví dụ là: S = 5.t2



- Từ bảng cho biết

 


- Các công thức đó là: Diện tích hình vuông và cạnh của nó (S = a2), diện tích hình tròn và bán kính của nó) …


-Ta có công thức:

  
	1. Ví dụ mở đầu :(SGK tr 28) 
S = 5t2 (S: quãng đường, t: thời gian) 
S = a2 (S: diện tích, a: cạnh)

S = (S: diện tích, R: bán kính)

* Tổng quát: 

	
Đưa đề bài lên bảng phụ : Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:
Bảng 1:
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = 2x2
	18
	8
	2
	0
	2
	8
	18


Bảng 2:
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = -2x2
	-18
	-8
	-2
	0
	-2
	-8
	-18



	
2.Tính chất của hàm số.
a. Ví dụ


	- Yêu cầu HS dưới lớp kẽ bảng và điền các giá trị tương ứng của y vào bảng
- Gọi hai HS lên bảng điền vào bảng phụ

- Gọi  HS trả lời 
- Gọi học sinh điền nhận xét vào bảng tóm tắt 







- Nhắc lại tính chất đồng biến hoặc nghịch biến của hàm số?




+ Dựa vào kết điền bảng trên, hãy chỉ ra khi nào các hàm số này đồng biến, nghịch biến
+ Từ hai ví dụ này, ta có thể nhận xét tính chất hàm số y = ax2
- Gọi HS đọc tính chất

- Ghi bảng các tính chất của hàm số 

- Dựa vào bảng phụ , yêu cầu HS trả lời 
- Treo bảng phụ nêu bài tập  và phát phiếu học tập yêu cầu HS hoạt động nhóm và hoàn thành bài tập trong vòng  3 phút
Hãy điền vào chỗ (…) trong “nhận xét” sau để được kết luận đúng.



Nhận xét :

Nếu a > 0 thì y …..với mọi ; y = 0 khi x = …. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = ….

Nếu a < 0 thì y ….. với mọi ; y = ….. khi x = 0. Giá trị………của hàm số là y = 0
- Nhận xét, bổ sung
	- Cả lớp điền vào bảng trong vở.
- HS.TB mỗi em điền vào một bảng. 
-HS.TB:Dựa vào bảng trên:
+ Với hàm số y = 2x2 ta có:
- Khi x tăng nhưng luôn âm thì y giảm
- Khi x tăng nhưng luôn dương thì y tăng.
+Đối với hàm số y = -2x2.
- Khi x tăng nhưng luôn âm thì y tăng
- Khi x tăng nhưng luôn dương thì y giảm
+ Hai đại lượng x và y cùng tăng hoặc cùng giảm thì là hàm đồng biến, nếu đại lượng x tăng mà đại lượng y lại giảm hoặc ngược lại thì là hàm nghịch biến 
+ Học sinh điền nốt cột cuối





- Vài HS đọc to tính chất
- Ghi tính chất tóm tắt vào vở. 



- Đối với hàm số y = 2x2, khi xthì giá trị của y luôn dương, khi x = 0 thì y = 0.

- Đối với hàm số y = -2x2 , khi thì giá trị của hàm số luôn âm, khi x = 0 thì y = 0
- Hoạt động nhóm trong 3 phút. Kết quả
Nhận xét

Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi ; y = 0 khi x = 0 Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = 0

Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi ; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0
-  Vài HS nhận xét, bổ sung
		Hàm số
	Dấu của a
	Dấu của x
	Sự thay đổi giá trị của x
	Sự thay đổi giá trị của y
	Tính chất hàm số

	y = 2x2
	+
	-
	tăng
	giảm
	NB

	
	+
	+
	tăng
	tăng
	ĐB

	y = -2x2
	-
	-
	tăng
	tăng
	ĐB

	
	-
	+
	tăng
	giảm
	NB







b.Tổng quát: (SGK)
+ Hàm số y = ax2 (a  0) 
- Xác định với mọi x  R
- Đồng biến nếu a và x cùng dấu
- Nghịch biến nếu a và x khác dấu 








c. Nhận xét: SGK

	
- Chia lớp làm hai dãy, mỗi dãy làm một bảng của 

	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	

	

	

	0
	

	2
	




	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	

	

	

	

	0
	

	- 2
	




.
	- HS1: Thuyết trình bảng 1 minh hoạ  nhận xét: 


a = > 0 Ta có  y > 0 với mọi ; y = 0 khi x = 0. Giá trị
 nhỏ nhất của hàm số là y = 0 .
- HS2: Thuyết trình bảng 2 minh hoạ  nhận xét: 


a = -> 0 . Ta có y < 0 với mọi ; y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số:  y = 0

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:

+ Đưa bài toán thực tế về dạng hàm số 
+ Rèn kĩ năng: Tính toán, sử dụng máy tính
+ Hình thành năng lực: Năng lực tự học	
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 10'
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu  HS dùng máy tính bỏ túi để làm bài tập 1 a SGK.tr 30 
- Yêu cầu HS trả lời miệng câu 1b)
và câu  1c)
- Ghi lại bài giải 1b,c lên bảng
	
-HS.TB  lên bảng dùng máy tính bỏ túi tính các giá trị của S rồi điền vào ô trống () . Cả lớp  cùng làm bài vào vở. - Vài HS trả lời
	Bài 1 tr 30 SGK .

a) 
	R(cm)
	0,57
	1,37
	2,15
	4,09

	S = R2
(cm2)
	1,02
	5,89
	14,52
	52,53



b) S1 = 
R2 = 3R1 

 S2 =
 Vậy nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng : 9 lần
c) S = 79,5 cm2

(cm)
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) .


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:

+ Nắm vững tính chất đồng biến, nghịch biến, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số 
+ Rèn kĩ năng: Hoạt động nhóm
+ Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, hợp tác
- Hình thức DH: Hoạt động  nhóm 4 học sinh, trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
- Thời gian: 5' 
- Tiến trình hoạt động:

	- Hoạt động của giáo viên : chuẩn bị bảng phụ treo lên bảng, và phiếu học tập . Chia lớp thành 8 nhóm làm vào phiếu học tập.
- Hoạt động của học sinh: Hoạt động nhóm hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
Bài tập trắc nghiệm: Các khẳng đinh sau đay đúng (Đ) hay sai (S).
	
	Khẳng định
	Đúng / Sai

	1
	
Hàm số  đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0
	Đ

	2
	
Hàm số  đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x<0
	Đ

	3
	
Hàm số  có giá trị nhỏ nhất bằng 0
	S

	4
	
Hàm số  có giá trị nhỏ nhất bằng 0
	
Đ

	5
	
Với m < 1 hàm số  nghịch biến khi x < 0
	S

	6
	
Với m < 1 hàm số  đồng biến khi x < 0
	Đ





D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: 4'
Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (5’) 
   - Ra bài tập về nhà:
                      + Làm bài 2,3 SGK tr 31. Bài  1;2;3; 4 SBT tr 36. 
                      + HD bài tập 3 tr 31 SGK

                         a)  Tính a : v = 2m/s  

                        b)  Tính F: v1 = 10m/s ; v2 = 20 m/s   
                       c)    F = 12000N
              - Chuẩn bị bài mới:
                 +  Về nhà học bài cần nắm chắc tính chất và nhận xét về hàm số y = ax2

                         +  Xem trước §2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a0) 
                 +  Chuẩn bị thước, giấy kẻ ô vuông, bút chì, parabol  để học bài sau.


TIẾT 48: LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Học sinh được củng cố lại các kiến thức cơ bản về tính chất của hàm số y = ax2 và hai nhận xét sau khi học xong hai tính chất để vận dụng vào giải bài tập và để chuẩn bị vẽ đồ thị hàm số y = ax2 ở tiết sau.
2. Kỹ năng: Học sinh biết cách tính giá trị của hàm số khi biết giá trị cho trước của biến số và ngược lại. Biết dùng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính phức tạp.
3. Thái độ: Học sinh được luyện tập nhiều bài toán thực tế để thấy rõ toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và quay lại phục vụ thực tế.
4. Định hướng năng lực phẩm chất:
-Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
                       + Nghiên cứu SGK, SGV, thiết kế bài soạn. 
                       +Thước thẳng, máy chiếu, máy tính sách tay, máy tính bỏ túi.
2. Học sinh:
                       + Học bài và làm bài theo hướng dẫn của tiết trước. 
                       + Thước thẳng, bút chì, bút dạ, giấy khổ A4 máy tính bỏ túi

C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Học sinh tự kiểm tra được phần bài cũ và vận dụng, nhận ra vấn đề sai nếu có 	
- Hình thức DH: Làm bài tập trắc nghiệm cá nhân
- Thời gian: 5'
- Tiến trình hoạt động:
+ Giáo viên phát bài tập trắc nghiệm được in trên phiếu học tập cho học sinh.
+ Học sinh làm bài trong 3' và giáo viên chữa bài
Điền vào chỗ trống để hoàn thành các phát biểu sau:
	
	Phát biểu
	Đáp án

	1.
	

Cho hàm số ; khi x = thì y = ....................
	


	2.

	
Cho hàm số ; để y = -3 thì x = ......................
	x = 3; -3

	3.
	Cho hàm số y = -x2; hàm số đồng biến khi x ...............
	x < 0

	4.
	Cho hàm số y = (m2 + 1)x2 (m là hằng số), với x < 0 thì tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là:.........................
	Nghịch 
biến

	5.
	Cho hàm số y = x2 ( x  0). Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm biểu diễn các cặp giá trị của hàm số nằm ở vị trí...................... so với trục ho
nh
	Phía trên


- GV dẫn vào bài mới: Qua bài tập trên, chúng ta đã được ôn lại một số tính chất cơ bản của hàm số y = ax2. Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục luyện tập để khắc sâu các tính chất này.

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu: 
+ Học sinh vận dụng được kiến thức vào giải quyết bài tập. Xác định được tọa độ điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
+ Rèn kĩ năng: Tính toán, phản biện, hoạt động nhóm
+ Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan, làm việc cá nhân kết hợp nhóm
- Thời gian: 30'
- Tiến trình hoạt động:

	GV gọi hai HS lên bảng chữa bài tập.



Hỏi dưới lớp:
    Phát biểu tính chất của hàm số y = ax2.
Gọi 2 HS nhận xét bài làm của bạn và cho điểm
GV chốt lại
Bài b sau khi HS làm xong GV có thể hỏi: Sau 5 giây vật cách mặt đất là bao nhiêu m ?
Bài 4 GV chỉ vào chỗ các giá trị sắp xếp cho HS thấy rõ sự đồng biến nghịch biến của hàm số.











   



GV chiếu lên màn hình nội dung bài 2 Tr 46 SBT và cho thêm 1 hàm số y = -3x2, yêu cầu học sinh thực hiện các câu hỏi với cả 2 hàm số.
Có thể cử 2 đội học sinh làm bài theo kiểu tiếp sức, mỗi học sinh lên bảng tính 1 giá trị của hàm số tại các giá trị cho trước của x, sau đó tiếp tục lên xác định các vị trí của điểm có tọa độ là các cặp giá trị trên.
GV hướng dẫn HS xác định điểm A
? Hãy nối các điểm theo thứ tự 
C     B      A         O                        A’        B’     C’
GV đường cong này chính là đồ thị hs y = 3x2  tiết sau các em sẽ được học.
+ GV nhận xét và cho điểm các đội chơi
	
HS1: s = 4t2
a) Sau 1giây vật này cách mặt đất là: s = 4 . 12 = 4m
Sau 2giây vật này cách mặt đất là: s = 4.22 = 16m
b) Thời gian để vật tiếp đất là: 

t = 







HS2: y = f(x) = -1,5x2 
a) f(1) = -1,5.12  = -1,5
     f(2) = -1,5 . 22 = -6
     f(3) = -1,5 . 32 = - 13,5
Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: - 1,5 ; - 6 ; - 13,5
b) f(-1) = -1,5.(-1)2  = -1,5
     f(-2) = -1,5 . (-2)2 = -6
 f(-3) = -1,5 .(- 3)2 = - 13,5
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: - 13,5 ; -6 ; - 1
c) Khi x > 0 hàm số nghịch biến; khi x < 0 hàm số đồng biến.

HS3: Phát biểu tính chất của hàm số y = ax2
- HS đọc đề bài.
- 2 đội HS lên lập bảng giá trị và tìm vị trí điểm theo hình thức thi tiếp sức.







+ Sau khi GV hướng dẫn mẫu việc xác định điểm A, học sinh làm tìm nốt các điểm còn lại
	II. Luyện tập:
1. Chữa bài 2 Tr31 SGK
a) Sau 1giây vật này cách mặt đất là: s = 4. 12 = 4m
Sau 2 giây vật này cách mặt đất là: s = 4.22 = 16m
b) Thời gian để vật tiếp đất là: 

t = 







2. Chữa bài 4 Tr47 SBT
a) y = f(x) = -1,5x2
	x
	1
	2
	3
	tăng dần

	f(x)
	-1,5
	-6
	-13,5
	giảm dần


Khi x > 0; hàm số đồng biến
b) y = f(x) = -1,5x2
	x
	-3
	-2
	-1
	tăng dần

	f(x)
	-13,5
	-6
	-1,5
	tăng dần


Khi x < 0, hàm số đồng biến









3. Bài 2/46 sbt
     y = 3x2

	x
	-2
	-1
	

	0
	

	1
	2

	y
	12
	3
	

	0
	

	3
	12

	
	C
	B
	A
	0
	A'
	B'
	C'



         y = -3x2
	x
	-2
	-1
	

	0
	

	1
	2

	y
	-12
	-3
	

	0
	

	-3
	-12

	
	D
	E
	 F
	O
	F'
	E'
	D'




	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Hiểu được mối liên hệ giữa các cặp giá trị tương ứng của hàm số với hệ số a
+ Rèn kĩ năng: Tính toán, hoạt động nhóm
+ Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, hợp tác 	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 7'
- Tiến trình hoạt động:

	GV chiếu lên màn hình nội dung bài 5 Tr 47 SBT
Cho HS đọc đề bài
Cho HS hoạt động nhóm 
? Muốn tính a ta làm thế nào?

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm và thảo luận để chỉ ra lần đo sai
- Ở câu b, đề bài cho đại lượng nào, tính đại lượng nào?
- Chú ý rằng hệ số a đã tìm được ở câu trên và t chỉ nhận giá trị dương
- Yêu cầu học sinh tiếp tục hoạt động nhóm để hoàn thành câu c

	-HS xem nội dung trên màn hình.
- Cả lớp đọc đề bài trong sách.
- Lấy giá trị của y chia cho bình phương của giá trị t tương ứng
- Học sinh thảo luận nhóm trong 3' và lên thuyết trình cách tìm
- Cho giá trị y, tính giá trị t




- Học sinh phân chia công việc để hoàn thành bảng.
	4. Bài 5 tr 47 SBT:
	x
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	y
	0
	0,24
	1
	
	4
	
	



a/ y = at2  [image: ] a =  ( t [image: ]0)



Xét các tỷ số  =  [image: ] 
Vậy lần đầu tiên đo không đúng

b/ Thay y = 6,25 vào công thức  y = t2

ta có   6,25 = t2 
[image: ] t2 = 6,25. 4 = 25
[image: ] t = 5 hoặc t = -5 
Vì thời gian là số dương nên t = 5 giây
c/ Điền ô trống ở bảng trên
	x
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	y
	0
	0,25
	1
	2,25
	4
	6,25
	9





D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3')
--Mục tiêu: HS chủ động làm bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học. Chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức tiết sau.
-Phương pháp: Tự học, tự rèn luyện
-Sản phẩm: Hoàn thành bài tập về nhà.
- Nội dung: Ôn tập các kiến thức

- Nếu cho hàm số   có thể tính được f(1); f(2), … và ngược lại nếu cho f(x) ta tính được giá trị  của x tương ứng


- Tính chất của hàm số và các nhận xét về hàm số  khi a > 0 và a < 0. Ôn lại khái niệm đồ thị hàm số y = f(x)
Làm bài tập:  1, 6, 3,  SBT tr 36

Chuẩn bị thước kẻ, compa, parabol, bút chì để tiết sau học đồ thị hàm số 




TIẾT 49: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y=ax2
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:

- Mô tả được hình dạng của đồ thị hàm số y = ax2( a0) và phân biệt được chúng trong hai trường hợp a > 0; a < 0.

- Phát biểu được tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số y = ax2( a0 ).
- Làm được bài tập có liên quan.
2. Kĩ năng:

- Vẽ chính xác đồ thị hàm số y = ax2 (a 0)
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, phiếu học tập
2. Học sinh
-  Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Gợi mở vấn đề liên quan đến đồ thị hàm số y = ax2	
- Hình thức DH: Vấn đáp, thuyết trình
- Thời gian: 1'
- Tiến trình hoạt động:
- GV yêu cầu học sinh trình bày nhiệm vụ đã được phần công: Sưu tầm 1 số tranh ảnh, hình về những công trình kiến trúc có hình dạng Parabol 

- GV dẫn vào bài mới: Ta đã biết , trên mặt phẳng toạ độ, đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm có tọa độ (x,f(x)). Mỗi 1 điểm của đồ thị có hoành độ là một giá trị của x, còn tung độ là giá trị y = f(x) tương ứng. Bài học hôm nay, ta đi xét xem đồ thị của hàm số y = ax2( a0 ) có dạng như thế nào và nó có liên quan gì tới hình Parabol như trong tranh ảnh các con sưu tầm được

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I.
- Mục tiêu:

+ Biểu diễn được các điểm cho trước của đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ và nhận xét vị trí của chúng, từ đó nêu được dạng tổng quát của đồ thị hàm số y = ax2 (a 0).
+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình, nhận biết trực quan, tổng quát hóa
+ Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 25'
- Tiến trình hoạt động:

	Gv chia lớp thành 6 nhóm, phát PHT ghi sẵn bảng giá trị ví dụ 1 và mp toạ độ Oxy SGK tr33 + 34.
Yêu cầu các nhóm đánh dấu các điểm A, B, C, O, C', B', A' lên mp Oxy và nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị bằng cách trả lời các câu hỏi ?1

? Đồ thị hàm số y = 2x2 nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành?
? Vị trí của cặp điểm A, A' có quan hệ ntn đối với trục Oy?
Tương tự đối với các cặp điểm B, B' và C, C'?
? Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?

Gv nhấn mạnh và chốt kiến thức: Vậy đồ thị hàm số y = 2x2 là một đường cong nằm phía trên trục hoành, đối xứng qua trục tung, có điểm thấp nhất là O (0, 0)
Tương tự GV giới thiệu ví dụ 2.


Yêu cầu HS quan sát và trả lời ?2

Gv nhấn mạnh và chốt kiến thức: Vậy đồ thị hàm số là một đường cong nằm phía dưới trục hoành, đối xứng qua trục tung, có điểm cao nhất là O (0, 0)














? Từ ví dụ 1 , 2 phát hiện gì về đặc điểm chung của đồ thị của hàm số y = ax2( a 0 )?
Gv giới thiệu : Đường cong đó được gọi là một Parapol với đỉnh O.
? Tại sao trong 2 ví dụ, đồ thị lại có vị trí khác nhau so với trục hoành?



Gv chốt kiến thức

	- Các nhóm nhận phiếu học tập, phân công công việc và hoạt động theo các bước
+ Tìm vị trí các điểm 
+ Nối lại thành đồ thị
+ Nhận xét tính chất bằng cách điền vào chỗ trống trong bảng



















 Học sinh làm việc nhóm theo trình tự như ví dụ 1






















+ Đồ thị hàm số y = ax2 là một đường cong có đỉnh tại gốc tọa độ, đối xứng qua trục Oy

+ Do hệ số a làm cho tung độ của các điểm trên đồ thị luôn dương hoặc luôn âm (x  0)

Hs ghi nhớ và hoàn thiện bài vào vở
	1. Ví dụ 1: Biểu diễn các điểm A(-3; 18); B(-2; 8); C(-1; 2); O(0; 0); C'(1; 2); B'(2; 8); C'(3; 18) trên mặt phẳng tọa độ
2
8
18
A
B
C
O
C'
B'
A'





     
        -3     -2   -1   0     1      2    3        x
	Tính chất đồ thị
	Giải thích 

	Đồ thị nằm ở 
................. so với trục Ox
	Do các điểm của đồ thị đều có tung độ ................

	Các cặp điểm A và A'; B và B'; C và C' có vị trí .................. nhau qua trục Oy
	Do các cặp điểm này có hoành độ    ............... nên khi thay vào hàm số thì cho giá trị tung độ ....................

	Điểm thấp nhất của đồ thị là.......
	Do tung độ của điểm đó .......... so với tung độ của các điểm còn lại trên đồ thị




2. Ví dụ 2 : Hàm số 
Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm

M(-4; -8); N(-2; -2); K(-1; ); O(0; 0);

K'(1; ); N'(2; -2); M'(4; -8)





y
 -4        -2  -1
 1    2        4
0
O
x
8


-2
M
N
K
K'
N'
M'













	Tính chất đồ thị
	Giải thích 

	Đồ thị nằm ở .................. so với trục Ox
	Do các điểm của đồ thị đều có tung độ ................

	Các cặp điểm M và M'; N và N'; K và K' có vị trí .................. nhau qua trục Oy
	Do các cặp điểm này có hoành độ    ............... nên khi thay vào hàm số thì cho giá trị tung độ ....................

	Điểm cao nhất của đồ thị là.......
	Do tung độ của điểm đó ........
. so với tung độ của các điểm còn lại trên đồ thị



3. Nhận xét: SGK tr35

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:

+ Quan sát và nhận xét được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số y = ax2 (a 0)
+ Rèn kĩ năng: Xác định tọa độ điểm nhờ đồ thị và cho trước hoành độ hoặc tung độ
+ Hình thành năng lực: Tư duy logic
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 8'
- Tiến trình hoạt động:

	Gv yêu cầu HS làm ?3
- GV hướng dẫn học sinh cách xác định điểm trên đồ thị có hoành độ cho trước, từ đó xác định được tung độ của nó

- Trên đồ thị hàm số xác định được mấy điểm có tung độ bằng 5? Nhận xét gì về mối liên hệ giữa các hoành độ của chúng?



? Từ tính chất đối xứng của đồ thị hàm số y=ax2( a 0 ), em có thể nêu cách vẽ đồ thị trên như thế nào cho đơn giản.


+ GV: Trên đồ thị, tính từ trái qua phải, nếu đồ thị đi lên thì hàm đồng biến, nếu đồ thị đi xuống thì hàm nghịch biến. 

?Hãy phân tích tính chất đồng biến , nghịch biến của hàm số thể hiện trên đồ thị?
Giới thiệu phần chú ý SGK/35.
	
Hs tự giác làm bài



Hs: Xác định được 2 điểm có tung độ bằng 5, chúng có hoành độ đối nhau
Þ đồ thị gồm các cặp điểm có hoành độ đối nhau, tung độ bằng nhau

Hs: Vẽ các điểm có hoành độ đối nhau, tung độ bằng nhau trên đồ thị rồi vẽ đường cong đi qua chúng


+ Đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0






Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ
	4. Chú ý: SGK tr36

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nhận xét được tính đối xứng của hai đồ thị dạng y = ax2 và y = -ax2 với trục Ox.
+ Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hàm số, nhận xét trực quan, phản biện
+ Hình thành năng lực: Tự học, tổng quát hóa	
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 8'
- Tiến trình hoạt động:

	Gv yêu cầu Hs làm nhanh bài tập 4 SGK tr36
Gv cho Hs kiểm tra chéo kết quả
? Em có nhận xét gì về tính đối xứng của hai đồ thị đối với trục Ox?
Gv gọi Hs đứng tại chỗ đọc phần "Có thể em chưa biết"
Gv bổ sung thêm một số dữ  kiện
	
Hs làm bài
Hs kiểm tra chéo bài nhau
Hs: Hai đồ thị đối xứng nhau qua trục Ox
Hs đọc bài
Hs chú ý lắng nghe
	5. Vận dụng: Bài 4 (SGK)
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	

	6
	

	0
	

	6

	

	-6
	

	0
	

	-6







D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3')
GV: Như vậy các hình ảnh về Parabol trong thực tế chính là các hình ảnh đồ thị của hàm số bậc hai. Dạng đường cong này khá đẹp và thường được dùng làm chi tiết trang trí.
- Giáo viên giao bài tập và dặn dò cho tiết học tiếp theo
* Bài cũ: - Xem lại bài học, Làm bài 5,6 sgk trang 37,38. 
* Bài mới : Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
Tiết 50: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng kiến thức về đồ thị hàm số y = ax2  vào giải các bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số, tìm giao điểm của  đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai...
- Tính thành thạo giá trị của hàm số khi biết giá trị cho trước của biến số và ngược lại.
2. Kĩ năng:
- Nhận thức được toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và nó phục vụ nhiều trên thực tế.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)                 
2.Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	[image: ]Hoạt động 1:  KHỞI ĐỘNG – 8p
Gv yêu cầu HS lên bảng làm bài tập sau:
a) Hãy nêu nhận xét đồ thị của hàm số y = ax2 (a  0).
b) Làm bài tập 6 (a,b), tr38, SGK.
	
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y=x2
	4
	1
	0
	1
	4



[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Gv nhận xét bài làm của HS và cho điểm.


	
Hoạt động 2,3: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - LUYỆN TẬP – 32p
Mục tiêu:Vận dụng được lí thuyết bài cũ để làm các dạng bài tập có liên quan.
GV sử dụng PP dạy luyện tập: thông qua luyện tập để chốt kiến thức trong tâm và pp giải đặc trưng của các dạng bài tập cơ bản trong SGK nêu.


	GV hướng dẫn HS làm bài 6(c,d).
  - Hãy lên bảng dùng đồ thị để ước lượng giá trị  (0,5)2 ; (–1,5)2 ; (2,5)2.

  - Dùng đồ thị để ước lượng các điểm trên trục hoành biểu diễn các số [image: ] ; [image: ]
 ? Các số [image: ] ; [image: ] thuộc trục hoành cho ta biết gì ?
 ? Gía trị y tương ứng x = [image: ] là bao nhiêu?
GV yêu cầu HS dùng đồ thị xác định như trên.
· Bài 7+8/tr 38, SGK. 
(Đưa đề bài lên màn chiếu)
 a) Tìm hệ số a.
 b) Điểm A(4,4) có thuộc đồ thị không?
 c) Hãy tìm thêm hai điểm nữa không kể điểm O để vẽ đồ thị.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài trong khoảng 5 phút và cự đại diện lên bảng trình bày
GV kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu HS kiểm tra chéo nhau.














· Bài Tập
(Đưa đề bài lên bảng phụ)
 Cho hai hàm số y = [image: ]x2  và y = –x + 4
 a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
 b) Tìm toạ độ các giao điểm của hai đồ thị đó.
x
y
O
I           I           I           I           I           I           I           I           I           I       
      -4    -3    -2    -1             1     2     3      4


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–




4
2
8
B
A














? Có thể tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên mà không cần dựa trên đồ thị có được không?
HS: Hoành độ giao điểm của (d) và  (P) thỏa mãn PT         [image: ]
HS giải ra x = -4 và x = 2

	HS thực hiện
   Kết quả : 	(0,5)2 0,25
                     (–1,5)2 2,25
		(2,5)2 6,25


HS: Cho ta biết : x = [image: ] ; x = [image: ]

HS: y = ([image: ])2 = 3.

HS thực hiện
Bài 7
a) Vì M  đồ thị của hàm số y = ax2
Nên ta có: 1 = a.22 a = [image: ]
Vậy hàm số có dạng [image: ]
b) 
Thay x= 4 vào hàm số [image: ]
Ta có [image: ]
Vậy điểm A(4; 4) thuộc đồ thị của hàm số

Bài 8: a) Vì đồ thị của hàm số y = ax2  đi qua điểm (-2; 2) nên , ta có:
a(-2)2 =2  [image: ] a =[image: ]
Vậy dạng của hàm số y = [image: ]x2
b) Khi x = -3, ta có  y = [image: ].(-3)2  = [image: ]
c) Khi y = 8, ta có  [image: ]x2 = 8
[image: ] x = [image: ]
Hai điểm cần tìm là : M(4;8) và M'(-4;8)

HS làm bài theo nhóm và cự đại diện lên trình bày




HS làm bài
+ Vẽ đồ thị y = [image: ]x2
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = [image: ]x2
	
	
	
	
	
	
	


  Đồ thị của hàm số y = [image: ]x2 là một đường cong (P) có đỉnh là gốc toạ độ, nằm phía trên trục hoành ( vì a = [image: ]> 0) và nhận trục Oy làm trục đối xứng.
+ Vẽ đồ thị hàm số  y = –x + 4
   Đường thẳng y = –x + 4 đi qua hai điểm (0; 4) và (4; 0).

b) Toạ độ giao điểm của hai đồ thị là :
           A(2; 2)  và B (–4; 8)



Hoạt động 4: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (4')

- Làm bài tập 8, 10 tr 38, 39 SGK, bài 9, 10, 11 tr 38 SBT.
- Đọc phần “Có thể em chưa biết” và liên hệ thực tiễn trong kiến trúc vòm và các cổng nhà làm theo kiểu Parabol.
- Xem trước bài 3 và ôn lại phương trình bậc nhất.


TIẾT 51 - CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
· 
Nhớ biệt số . Với điều kiện nào của  thì phương trình vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt.
· Vận dụng được công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải thành thạo phương trình bậc hai.
2. Kĩ năng:

- Viết được biệt số . Thực hiện được việc giải phương trình bậc hai một ẩn nhờ sử dụng biệt số.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        
3.Bài mới :
Hoạt động 1:  Khởi động
* GV gọi  HS lên bảng làm Ở dưới lớp các em làm vào vở nháp

Giải phương trình:    
 HS: Ta có: 

     

                   

* Hãy biến đổi phương trình bậc hai đầy đủ sau:  thành phương trình có vế trái là một bình phương, còn vế phải là một hằng số. 

    Ta có: ax2 + bx + c = 0 (a  0)









ax2 + bx = – c  x2 + x = –  x2+2..x+()2= ()2 –



=  (2)   
     GV: Để giải pt bậc hai ta cần có công thức nào ? Chúng ta nghiên cứu bài mới.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	
+ Qua kết quả kiểm tra bài cũ của HS 2,  hãy cho biết nếu đặt  thì ta suy ra được điều gì?


+ Giải thích về  và nêu cho HS cách đọc: là chữ cái Hi Lạp, đọc là:”đen ta”

  + Người ta ký hiệu  và gọi là biệt thức của phương trình.

 + Xét xem có những trường hợp nào?

+ GV chia lớp thành 4 nhóm, Yêu cầu HS hoạt động nhóm trong 5 phút điền tiếp vào chỗ (...) của ?1để hoàn thành công thức nghiệm của pt ứng vơí mỗi trường hợp của 

+?Vì sao <0 thì phương trình vô nghiệm.  
+Gv giải thích rõ cho hs trường hợp pt có ngh kép và pt vô ngh.

 Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
GV nhận xét và nhấn mạnh về công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
Từ đó yêu cầu HS nhận xét chung

? Qua kết quả trên ta thấy yếu tố nào quyết định sự có nghiệm hay vô nghiệm của phương trình ( Dấu của )
  Vậy để giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm ta cần thực hiện những bước nào?

Cho HS làm ví dụ mẫu
Hướng dẫn HS làm theo từng bước để giải phương trình bậc hai
Cho HS làm ?3/45
   Gọi ba HS lên bảng làm bài
Theo dõi việc làm bài dưới lớp của HS để hướng dẫn HS yếu và trung bình
   Gọi HS nhận xét bài làm của bạn


   ?Nếu a, c trái dấu thì sao?

   ? Khi đó dấu của  như thế nào
   ? Vậy có thể nói thêm gì về ngh của pt trong trường hợp ac<0
 Gv giới thiệu chú ý.
	

+ Ta được: 



Vế trái của pt (3) là số không âm, vế phải có mẫu dương (4a2>0 vì a0) còn tử thức là  có thể dương, âm, bằng 0. 

+ HS hoạt động nhóm trong 5 phút sau đó đại diện nhóm trình bày, sau đó nhận xét.




Nếu <0 thì vế trái của phương trình (2) là số không âm còn vế phải là số âm nên phương trình (2) vô nghiệm suy ra phương trình (1) vô nghiệm
HS nhận xét bài làm của bạn
 
HS nêu nhận xét của mình về nghiệm của phương trình bậc hai

Cho một vài HS đọc to HS có thể không trả lời được 
    Các bước giải phương trình bậc hai một ẩn là:
+ Bước 1: Xác định các hệ số a, b, c
+ Bước 2: Tính 
+Bước 3: Kết luận số ngh của pt dựa vào dấu của .
+ Bước 4: Tính nghiệm theo công thức nếu pt có ngh.




  HS theo dõi làm ví dụ mẫu


HS cả lớp làm ?3 vào vở của mình 
Ba HS lên bảng làm bài
HS nhận xét bài làm của bạn



Nếu a và c trái dấu thì tích a.c <0 -4ac>0, khi đó >0 nên pt có hai nghiệm phân biệt phần nhận xét.

	1. Công thức nghiệm
Đối với phương trình:

   ax2 + bx + c = 0 (a  0) (1)

và biệt thức  



(2) (x+)2 =   (3)

+ Nếu >0 



 =.

  Do đó phương trình (1) có hai nghiệm x1=; 

x2=



+ Nếu =0=0.


 Do đó phương trình (1) có nghiệm kép  =


?2/44. Nếu <0 pt vô nghiệm
Kết luận chung: SGK/44








2. Áp dụng
Ví dụ: Giải phương trình: 
            3x2+5x+2=0
Hệ số: a=3; b=5; c= 2

=52–4.3.2=1

Do >0 nên phương trình có hai nghiệm: 



x1==–1;x2==
?3/45 
a/ Hệ số: a=5; b= –1; c=2

    =(–1)2–4.5.2= –39<0
Vậy phương trình vô nghiệm
b/ Hệ số: a=4; b= –4; c=1

    =(–4)2–4.4.1=0
P.trình có nghiệm kép: x=1/2
c/ Hệ số: a= –3; b=1; c=5

=12–4.(–3).5=0
Vậy phương trình có 2 ngh:


 x1=; x2=



Chú ý: Xem SGK/445

	Đặt vấn đề: Đối với pt

ax2 + bx + c = 0 (a  0) trong nhiều trường hợp nếu ta đặt b = 2b’ rồi áp dụng công thức nghiệm thì việc giải phương trình bằng công thức nghiệm sẽ đơn giản hơn 
Cho phương trình (Viết lên bảng)
Căn cứ vào công thức nghiệm đã học b = 2b’ và = 4’ hãy tìm nghiệm của phương trinh bậc hai (nếu có) với trường hợp   ’ > 0; ’ < 0; ’ = 0 
   Sau khi học sinh hoạt động nhóm xong giáo viên treo bảng nhóm lên bảng và cho học sinh nhận xét bài làm của các nhóm
Sau đó treo bảng phụ hai bảng công thức nghiệm yêu cầu hs so sánh các công thức tương ứng để ghi nhớ
Áp dụng: Sử dụng công thức nghiệm thu gọn để giải pt
	 
Học sinh hoạt động nhóm bằng cách điền vào chỗ trống để được kết quả đúng
Nếu ’ > 0 thì > ....


 = ... 
phương trình có ..........


;x2=... ; x2=..


x1=  ;  x2=
Nếu ’ = 0 thì  = ...
Phương trình có ....

x1= x2 = 
Nếu ’< 0 thì < ...
Phương trình ...

2 hs lên bảng giải 2 trường hợp

	2. Công thức nghiệm thu gọn:
Cho phương trình 

ax2+bx+c=0 (a0) có b = 2b’
ta có  = b2 – 4ac   = (2b’)2 – 4ac
            = 4b’2 – 4ac= 4(b’2 – ac)
Ta đặt b’2 – ac = ’
Vậy = 4’
Nếu ’ > 0 thì > 0


 = 2 phương trình có 2 nghiệm phân biệt


x1 = ; x2=
Nếu ’ = 0 thì  = 0
 Phương trình có nghiệm kép

x1= x2 = 
Nếu ’< 0 thì < 0
Phương trình vô nghiệm.




	Hoạt động 3,4:  Luyện tập, vận dụng 
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học trả lời các ? và làm bài tập
Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não

	Cho học sinh làm ? 2 SGK Giải phương trình:
5x2 + 4x – 1 = 0
bằng cách điền vào chỗ trống (đề bài trên bảng phụ)
Hướng dẫn học sinh giải lại pt ở phần bài cũ

Gọi học sinh lên bảng làm ?3
Giải phương trình
a) 3x2 + 8x + 4 = 0

b) 7x2 – 6x + 2 = 0
  ? Vậy khi nào ta dùng công thức nghiệm thu gọn

Cho hs làm bài tập 18 SGK: Đưa các pt sau về dạng ax2+2b’x+c=0 rồi giải phương trình.
	(Hs hoạt động cá nhân)
Học sinh làm ?2 
Một học sinh lên bảng thực hiện
Học sinh dưới lớp làm vào vở
Học sinh so sánh hai cách giải để thấy được cách giải công thức nghiệm thu gọn thuận lợi hơn
2 học sinh lên bảng thực hiện, học sinh dưới lớp làm vào vở
   
Học sinh nhận xét bài làm của hai bạn
 (Hs hoạt động nhóm)

 Ta nên dùng công thức nghiệm thu gọn khi phương trình bậc hai có b là số chẵn hoặc là bội chẵn của một căn, một biểu thức
  Hs hoạt động nhóm làm bài tập, 2 nửa lớp làm 2 bài, các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét
	?2 Giải pt: 5x2 + 4x – 1 = 0
a = 5;  b’ = 2;  c =  - 1

’ = 4 + 5 = 9;    = 3
nghiệm của phương trình là:
x1 = 1/5;    x2 = - 1
Giải phương trình;

    3x2 - 4x- 4 = 0

Kết quả câu a:
x1 = - 2/3;         x2 = - 2
Kết quả câu b:


x1 =      x2 = 

Bài tập 18/ SGK

a) 3x2-2x=x2+32x2-2x-3=0
a=2; b’=-1; c=-3


’=7>0=

x1=

b) (2x - )2 – 1 = (x + 1)(x – 1)


3x2 – 4x + 2 = 0

a = 3;  b’ = - 2;  c = 2

’ = 8 – 6 = 2;   
Phương trình có hai nghiệm


x1 =  ;        x2 = /3

	Hoạt động 5:  Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Viết tích cực.

	- Nắm chắc công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn
- Làm các bài tập 17, 18 cd, 19 SGK và bài tập 27, 30 SBT.Gv hướng dẫn bài 19-sgk






TIẾT 52 – TIẾT 53 -  LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng thành thạo công thức nghiệm tổng quát vào giải phương trình bậc 2 . 
- Giải các pt bậc hai và chú ý về các điều kiện của  để phương trình bậc 2 một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt. 
- Linh hoạt với các trường hợp phương trình bậc 2 đặc biệt không cần dùng đến công thức tổng quát.ỵ
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được việc giải các pt bậc hai và chú ý về các điều kiện của  để phương trình bậc 2 một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt. 
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động – 8p
Mục tiêu: HS ghi nhớ công thức nghiệm pt bậc hai
PP: vấn đáp, thuyết trình

	1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng (câu hỏi được treo trên bảng phụ)

2, Giải phương trình  bằng cách sử dụng công thức nghiệm tổng quát
  Chốt lại và cho điểm
	
2 Hs lên bảng kiểm tra
Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của 2 bạn




	1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng


Đối với p. trình  (a 0) 
- Nếu ... thì p.trình có 2 ngh phân biệt: x1 = ....... : x2 = ........
- Nếu .... thì phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ............
- Nếu  .... thì p.trình vô nghiệm

2, Kết quả: = 0; x1=x2= 

	Hoạt động 2: Luyện tập -33p
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học giải các dạng bài tập có liên quan.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, động não, hoàn tất một nhiệm vụ, chia nhóm.

	Gv nêu yêu cầu bài tập

Giải các phương trình sau                           
  ? ở câu b còn có cách giải nào khác không
   Gv lưu ý HS khi giải cần xem pt có gì đặc biệt không, nếu không ta mới áp dụng công thức ngiệm để giải pt
  ? ở câu c hãy nhân hai vế với (-1) để hệ số a >0 rồi giải và so sánh với cách giải khi a < 0
Gv y/c hs giải bài 2 theo 2 cách: Dùng công thức nghiệm và biến đổi về pt tích để so sánh 2 cách giải














Bài 3: (gv treo bảng phụ ghi đề bài)
Tìm m để phương trình sau có ngh, vô nghiệm
a, mx2+(2m-1)x+m+2=0
b, 2x2-(4m+3)x+2m2-1=0
   Gv y/c hs hoạt động nhóm

   Gv lưu ý hs đk ở câu a 
? Phương tình có nghiệm khi nào? vô ngh khi nào?
Bài 22

a. Vẽ đồ thị hàm số
y = 2x2
y = - x + 3

a. Hãy tìm tọa độ mỗi giao điểm của hai đồ thị?

? Hãy giải thích vì sao x1=-1,5 là nghiệm của phương trình (1)
Tương tự hãy giải thích vì sao x2 = 1 là nghiệm của phương trình (1)
b. Hãy giải phương trình bằng công thức nghiệm? So sánh kết quả của câu b

	
(Hoạt động cá nhân)
3 hs lên bảng thực hiện
Cả lớp làm vào vở



Hsinh: b lần lượt trả lời các câu hỏi của giáo viên



Hs làm theo yêu cầu cầu của gv


Hai học sinh lên bảng thực hiên theo hai cách, hai nửa lớp cùng làm
















(Hoạt động nhóm)
Hs hoạt động nhóm sau 5 phút, các nhóm báo cáo kết quả ở bảng phụ nhóm












Hai học sinh lên bảng lập bảng toạ độ điểm rồi vẽ đồ thị 2 hàm số y=2x2 và
 y=-x+3


   -2 -1,5–1    O  1    2    3
8
4,5
3
2
x
y
A
B
y= - x+3
y= 2x2









	Dạng 1:
 Giải phương trình bằng công thức nghiệm
Bài 1:  
a, a=2; b==-7; c=3


    == 

 

phương trình có 2 ngh phân biệt 

         

b, =0x1=x2=4

c, =121>0x1=1; x2=-5/6
Bài 2:  Giải phương trình 

 (1) theo hai cách
C1, Dùng công thức nghiệm


(1)
a=2/5; b=7/3; c=0


=>0
Phương tình có 2 ngh phân biệt 
 x1=0; x2=-35/6
C2, Đưa về pt tích

 (1)

           
Bài 3:

a) ĐK: 
=-12m+1
Phương trình có nghiệm: 





0m



Vậy với ; m thì pt có nghiệm:

<0 m> thì pt vô nghiệm
b)  = (m+1)2+48>0
    Vì  >0 với mọi giá trị của m do đó pt (2) luôn có ng với mọi giá trị của m.
Dạng 2: Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đồ thị
Bài 22  Giải pt 2x2+x+3=0 (1) bằng đồ thị và bằng công thức nghiệm
	x
	-2,5
	-2
	-1
	0
	1
	2
	2,5

	Y=2x2
	12,5
	8
	1
	0
	2
	8
	12,5


	x
	0
	3

	Y=-x+3
	3
	0



Hai đồ thị cắt nhau tại A( - 1,5; 4,5) 
và B(1;2)
a. x1 = 1; x2= - 1,5

x1= -1,5 là nghiệm của phương trình (1) vì:
2.(-1,5)2 +(-1,5)–3 = 0
Học sinh giải thích tương tự
Một học sinh lên bảng thực hiện
2x2 + x –3 =0 (1)
 = 25 > 0 do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1 = 1; x2= - 1,5

	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:    - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Viết tích cực

	- Đọc lại bài và học bài, xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.
 - Làm BT 21, 23, 24 trang 38 SBT.
Bài mới 
- Xem trước §5.Công Thức Nghiệm Thu Gọn






Họ và tên: ……………………………………………………………. Lớp: 9………….

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Bài 1: Giải phương trình sau:    
Bài 2: Cho phương trình: 
a) Giải phương trình khi m = – 1.
b) Với điều kiện nào của m thì phương trình có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép đó.
 

ĐÁP ÁN
Bài 1: Giải phương trình sau:      





Bài 2: Cho phương trình: 
a) Khi m = – 1, ta có phương trình   ⟺ 
⟺ 
b) Phương trình có nghiệm kép ⟺  = 0 ⟺  
⟺  ⟺ 4 – 4m – 4 = 0 ⟺ m = 0.
Phương trình có nghiệm kép  



TIẾT 54 - LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng thành thạo công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc 2 . 
- Nhận biết số nghiệm của phương trình mà không cần giải. 
2. Kĩ năng:
- Biết giải phương trình bậc hai với hệ số hằng và phương trình bậc hai có chứa tham số.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:  Khởi động – 10p
Mục tiêu: HS nhắc lại được công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn, tìm được lỗi sai (nếu có) trong bài lam của bạn.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, hoàn tất một nhiệm vụ, động não, đặt câu hỏi.

	1/ Nêu công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai trong trường hợp b=2b’
2/ Chữa bài tập 17c: Hãy dùng công thức nghiệm thu gọn để giải pt sau;
c) 5x2 – 6x + 1 = 0

	
    2 học sinh lên bảng kiểm tra
    Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của bạn
	c) 5x2 – 6x + 1 = 0
a = 5;  b’ = - 3;  c = 1



= 9 – 5 = 4 > 0  = 2
phương trình có hai nghiệm phân biệt

x1 = 

x2 = 

	Hoạt động 2: Luyện tập – 32p
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học giải các dạng bài tập có liên quan.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, hoàn tất một nhiệm vụ.

	
Gv cho hs so sánh cách  sử dụng công thức nghiệm hoặc không ở câu a; b; c để rút ra cách giải gọn hơn: (Đưa về pt tích, hoặc dùng cách giải riêng)



- Giới thiệu đây là phương trình An Khô - va -ri - zmi







Gọi 2HS  đứng tại chỗ trả lời miệng



Gv treo bảng phụ ghi đề bài: 



Yêu cầu hs hoạt động nhóm 













 Cho pt với ẩn là x
x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0

- Hãy tính ’ ?
   ? Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi nào?

    ? Phương trình có nghiệm kép khi nào?

- Phương trình vô nghiệm khi nào?

Bổ sung: Với giá trị nào của m thì pt trên có 1 nghiệm x=-2

	
4 học sinh lên giải phương trình mỗi em giải một câu
  Hs nhận xét bài làm của bạn
(Hs hoạt động cá nhân)




Hai học sinh lên bảng thực hiện


(Hs hoạt động cá nhân)




Học sinh trả lời miệng

a) Có a = 15 > 0
c = - 2005 < 0 

a.c < 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt
b) Giải thích tương tự

Hs thảo luận tại chỗ, sau đó báo cáo kết quả theo nhóm


Học sinh hoạt động theo nhóm


Các nhóm treo bài lên bảng và kiểm tra lẫn nhau


Một học sinh đứng tại chỗ trả lời:

- Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi ’ > 0
- Phương trình có nghiệm kép khi 
’ = 0
- Phương trình vô nghiệm khi ’ < 0

 1 hs lên bảng thực hiện
	Dạng 1: Giải phương trình 
Bài tập20 SGK:  

a) 25x2 – 16 = 0 ( x1=4/5; x2=-4/5)
b) 2x2 + 3 = 0 ( pt vô nghiệm)
c) 4,2x2 + 5,46x = 0 (x1=0; x2=-1,3)


d) 4x2 – 2 = 1 - 

 (x1=1/2; x2=)
Bài tập21 SGK:  
a)     x2 = 12x + 288

   
    Kq: x1=24; x2=-12

b) 

Kq: 
       x1=12; x2=-19
Dạng 2: Không giải phương trình xét số nghiệm của nó
Bài 22 SGK
a) 15x2 + 4x – 2005 = 0

b) 
Dạng 3:  Bài toán thực tế
Bài 23 SGK:
a) t = 5 phút 

v = 352 – 30.5 + 135
        = 60 km/h
b) v= 120 km/h

120 = 3t2 – 30t + 135

3t2 – 30t + 15 = 0
’= 25 – 5 =20 > 0 



 = 2
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt




Dạng 4: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm, vô nghiệm
Bài 24 SGK:
a) Ta có: a = 1; b’ =  - (m – 1); 
b) c = m2 ’= (m – 1)2 – m2
 = 1 – 2m
b )Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi ’ > 0 



1 – 2m > 0  m <  
+P.trình có nghiệm kép khi ’ = 0 



1 – 2m = 0  m = 
+ Phương trình vô nghiệm khi  ’ < 0 



1 – 2m < 0  m >  
c) Thay x=-2 vào pt ta có: 

   

4+4m-4+m2=0



m2+4m=0

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:    - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	Học thuộc công thức nghiệm thu gọn, công thức nghiệm tổng quát, nhận xét sự khác nhau
- Làm các bài tập 29 đến 43 SBT
Bài mới 
- Chuẩn bị trước bài « Hệ thức Vi- et và ứng dụng »


 



Tiết 55: HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
· Phát biểu được hệ thức Vi-ét. Biết cách biểu diễn tổng các bình phương, các lập phương của hai nghiệm qua các hệ số của phương trình.
· Vận dụng được những ứng dụng của hệ thức Vi-ét để:
· Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0;
 a - b + c = 0 hoặc các trường hợp mà tổng và tích của hai nghiệm là những số nguyên với giá trị tuyệt đối không lớn lắm.
· Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng.
2. Kĩ năng:
- Tính được hệ thức Vi- ét, thực hiện được việc nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong trường hợp đặc biệt.
3. Thái độ:
· Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:  Khởi động:
- Mục tiêu:
+ HS viết được công thức 2 nghiệm, tính được tổng, tích hai nghiệm của phương trình bậc hai.
+ Rèn kĩ năng tính toán.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề. 	
- Hình thức DH: GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Cho phương trình

a.x2 + bx + c = 0(a0)
Hãy tính x1 + x2 ?
               x1.x2 ?
1. Trường hợp  > 0
1. Trường hợp  = 0
Giáo viên nhận xét và cho điểm hai học sinh.
ĐVĐ: Chúng ta đã biết công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Bây giờ ta hãy tìm hiểu sâu hơn nữa mối liên hệ giữa hai nghiệm này với các hệ số của phương trình.
	

Hai học sinh lên bảng thực hiện. Học sinh 1 làm câu a, học sinh 2 làm câu b.
Cả lớp làm vào vở.






Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
	

a) Khi >0: P.trình có 2 nghiệm phân biệt x1=; x2=



x1+x2==



x1. x2==

b) Khi =0: Phương trình có nghiệm kép x1=x2=


 x1+x2=;  x1. x2= 

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
- Mục tiêu:
+ Nắm đưược định lí Viet, vận dụng được định lí vào ví dụ đơn giản.
+ Rèn kĩ năng: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong trường hợp đặc biệt.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề , trao đổi nhóm, hợp tác.
- Hình thức DH: Giao nhiệm vụ, hợp tác, hoàn tất nhiệm vụ, chia nhóm.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Qua phần bài cũ em nào có phát hiện gì về mối liên hệ giữa hai nghiệm và các hệ số của một phương trình?
Đó chính là điều  mà 400 năm trước nhà toán học Pháp Phzăngxoa Vi–ét đã thực  hiện được. Kết quả này vì thế được coi là định lý mang tên ông: Định lý Vi–ét
- Nêu vài nét về tiểu sử nhà toán học Pháp Phzăngxoa Vi–ét (1540–1603) Nhờ định lí Vi–ét, nếu đã biết một nghiệm của phương trình bậc hai, ta có thể suy ra nghiệm kia Ta xét hai trường hợp sau ở ?2 và ?3
    Giáo viên treo bảng chuẩn các nhóm nhận xét lẫn nhau.
  



? Nếu phương trình 
ax2 + bx + c = 0 (a  0) có hai nghiệm 
  - Khi a+b+c=0 thì nghiệm của phương trình như thế nào?
  - Khi a–b+c=0 thì nghiệm của pt là như thế nào?
  Lưu ý hs: Khi gặp phương trình có dạng a+b+c=0 hoặc a–b+c=0 thì ta có thể giải theo cách này mà không cần dùng công thức nghiệm.
Giáo viên chốt lại và đưa ra kết lụân TQ ( bảng phụ)

Yêu cầu hai học sinh trả lời ?4
Gọi hai học sinh khác làm nhanh bài tập 26 a,c SGK

	

Một số học sinh nêu nhận xét của mình.







Vài học sinh đọc lại định lí Vi - ét




(Hoạt động nhóm)
Học sinh họat động nhóm
khoảng 5 phút làm ?2 và ?3
- Nửa lớp làm ?2

- Nếu a + b + c = 0 thì pt có 2 nghiệm: x1=1;  x2=

- Nửa lớp làm ?3
- Nếu a – b + c = 0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là 

x1=-1;  x2=-
Các nhóm treo bảng nhóm
lên bảng 










(Hoạt động cá nhân)
Hai học sinh lần lượt đứng tại chỗ trả lời ?4.
Các học sinh khác nhận xét phần trả lời của bạn.
Hai học sinh đứng tại chỗ trả lời 
	1. Hệ thức vi – ét
a- Hệ thức
	Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình 
ax2 + bx + c = 0 (a  0) thì:









b-Áp dụng: Tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình sau
?2: Cho pt: 2x2 – 5x + 3 = 0
a) a = 2; b = - 5; c = 3
a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0
b) Thay x1  = 1 vào phương trình

x1=1 là một nghiệm của p.trình



c) Theo hệ thức Vi – ét x1.x2 =  mà x1 = 1 x2= 
?3: Cho pt: 3x2 + 7x + 4 = 0
a) a = 3; b = 7; c = 4
a - b + c = 3 – 7 + 4 = 0
b) Thay x1  = - 1 vào phương trình

3(-1)2 + 7(-1) + 4 = 0x1 = -1 là một  nghiệm của phương trình



c) Theo hệ thức Vi–ét: x1.x2= mà x1 = -1x2=-
c-Chú ý: Trong trường hợp đặc biệt: 
	
- Nếu a+b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=1;  x2=

- Nếu a–b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=-1; x2=-


?4: a) – 5x2 + 3x + 2 = 0
Có a + b + c = -5 + 2 + 3 = 0 

x1 = 1 ; x2 = - 2/3
b) 2004x2 + 2005x + 1 = 0
Có a - b + c = 2004 – 2005 + 1 = 0


x1 = - 1;  x2 = -  = - 1/2004

	Hệ thức vi – ét cho ta biết cách tính tổng và tích hai  nghiệm của phương trình bậc hai . Ngược lại nếu biết tổng của hai số nào đó bằng S và tích của chúng bằng P thì hai số đó có thể là nghiệm của một phương trình không?



Xét bài toán-sgk
- Hãy chọn ẩn và lập phương trình bài toán?
    có dạng như thế nào?
Nếu  < 0 điều gì sẽ xảy ra?
Vậy để hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì phải có điều kiện gì ?

- Y/c hs đọc hiểu ví dụ 1sgk
Yêu cầu học sinh làm câu 
?5: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, Tích của chúng bằng 5


Hướng dẫn học sinh làm ví dụ 2. 

	




Học sinh trả lời....




Học sinh chọn ẩn và lập phương trình bài toán 


- Nếu thì 2 nghiệm của pt (*) là hai số cần tìm.
Nếu  < 0 thì không tồn tại 2 số mà tổng bằng S và tích bằng P.
Học sinh đọc lại kết luận sách giáo khoa
Học sinh tự làm vào vở một học sinh lên bảng thực hiện.

(hs hoạt động cá nhân)

 Học sinh cùng giáo viên làm                                                    
 ví dụ 2
	2.Tìm hai số biết tổng và tích của chúng

Xét bài toán biết tổng của  chúng là S và tích của chúng là P
Gọi số thứ nhất là x thì số thứ hai là: (S – x)
Tích của hai số là P ta có phương trình: x.(S – x) = P
 x2 – Sx + P = 0 (*)
Vậy để hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình:   
x2 – Sx + P = 0 

 




?5 Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình;
x2 – x + 5 = 0

 = 12 – 4.5  = - 19 < 0 phương trình vô nghiệm. Vậy không có hai số nào có tổng bằng 1 và tích bằng 5
Ví dụ 2: Tính nhẩm nghiệm của phương trình: x2 – 5x + 6 = 0
Ta thấy 2 + 3 = 5; 2.3 = 6 vậy phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 2; x2 = 3

	Hoạt động 3, 4: - Luyện tập - Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Nắm được định lí Viet, áp dụng được định lí Viet vào giải các bài tập đơn giản.
+ Rèn kĩ năng: tính toán, nhẩm nghiệm trong các trường hợp đặc biệt.
+ Hình thành năng lực: Tư duy, giải quyết vấn đề, trao đổi nhóm, 	
- Hình thức DH:  Đặt câu hỏi, hoàn tất một nhiệm vụ, làm việc nhóm
- Thời gian: 20 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	- Phát biểu định lý Vi – ét ?
- Công thức nghiệm của  hệ thức Vi-ét
? Tính nhẩm nghiệm



a)                   b)                         c)     



IV. GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ
· Học thuộc hệ thức Viét và cách tìm hai số biết tổng và tích 
· Nắm vững các cách nhẩm nghiệm ; a+ b + c = 0 ( hoặc a – b + c = 0
· Làm các bài tập; 28, SGk và 35,36,37,38,39,41 SBT
      


Tiết 56: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng định lí Vi-ét và ứng dụng để tìm nghiệm của phương trình bậc 2.
- Nhẩm được nghiệm trong trường hợp a + b + c = 0 và a - b + c = 0
-  Tìm được 2 số biết tổng và tích của chúng
- Lập phương trình biết 2 nghiệm của nó.
2. Kĩ năng:
- Có kỹ năng nhẩm nghiệm trong trường hợp a + b + c = 0 và a - b + c = 0
-  Biết tìm 2 số biết tổng và tích của chúng
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự lập
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :
I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động
- Mục tiêu:
+ HS nhớ lại hệ thức Viet.
+ Rèn kĩ năng: Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp đặc biệt.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đê.	
- Hình thức DH: GV nêu câu hỏi, học sinh trả lời.
- Thời gian: 3 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	Nêu hệ thức Vi–ét, nhẩm nghiệm của phương trình sau: x2–5x+4=0
GV nhận xét và ghi điểm
ĐVĐ: Ngoài những ứng dụng đã biết ở tiết trước, hệ thức Vi-ét còn có những ứng dụng nào nữa ? chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay
	Một HS lên bảng trả lời, HS dưới lớp làm bài vào nháp để nhận xét.
	

	Hoạt động 2: Luyện tập
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được kiến thức đã học làm các bài tập SGK.
+ Rèn kĩ năng: nhẩm nghiệm, biết tìm hai số khi biết tổng và tích.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, trao đổi nhóm.	
- Hình thức DH: Đặt câu hỏi, chia nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ.
- Thời gian: 41 phút
- Tiến trình hoạt động:


	+ HS làm bài 29/54



+GV nhận xét và sửa sai.







+ HS làm bài 30 SGK
 



GV nhận xét và sửa sai.



+ HS làm bài 31/54: Tính nhẩm nghiệm của các phương trình
Y/c hs giải thích















  


+ HS làm bài 32,34  SGK
+Ở câu c có thể áp dụng cách tìm hai số biết tổng và tích không? Cần thay đổi như thế nào để áp dụng được?
 + Nếu không thay đổi hiệu thành tổng thì có cách giải nào khác

GV nhận xét và sửa sai.
	(Hoạt động cá nhân)
+HS 1 làm câu a
+HS 2 làm câu b
+ HS 3 làm câu c
 HS cả lớp làm bài vào vở của mình, ba HS lên bảng làm bài.
HS nhận xét bài làm của bạn



(Hoạt động cá nhân)

HS cả lớp làm bài vào vở, hai HS lên bảng làm bài.

HS nhận xét bài làm của bạn



(Hoạt động cá nhân)

Hs suy nghĩ trả lời miệng

















(Hoạt động cá nhân)

+HS 1 làm câu a
+HS 2 làm câu b

HS cả lớp làm bài vào vở của mình.


Có thể giải hệ 

HS nhận xét bài làm của bạn
	Dạng 1: Tính tổng và tích của hai nghiệm
 Bài 29/54



a/ Phương trình  có nghiệm vì a, c trái dấu. ;  x1.x2=

b/Phương trình  



cú =0, x1+x2=; x1.x2=
c/ Phương trình 5x2+x+2=0 vô nghiệm
Bài 30/54


a/ Phương trình x2–2x+m=0 có nghiệm khi =1–m0 hay 

m1. x1+x2=2;  x1.x2=m


b/ P.trình x2+2(m–1)x+m2=0 có nghiệm khi =1–2m0 hay

 m0,5. 
x1+x2=–2(m–1) 
 x1.x2=m2.
Dạng 2: Nhẩm nghiệm:
Bài 31/54.

a/ P.trình 1,5x2–1,6x+0,1=0 có a+b+c=0 nên x1=1; x2=



b/P.trìnhx2–(1–)x–1=0 có a–b+c=0 nên x1=–1; x2=



c/ P.trình  (2–)x2+2x–(2+)=0 có a+b+c=2=0

 nên x1= 1; x2=
d/ Phương trình 

(m–1)x2–(2m+3)x+m+4=0 có a+b+c=m-1-(2m+3)+m+4=0 nên x1=1; x2=
Dạng 3: Tìm 2 số biết tổng và tích
Bài 32/54





a/  ,  ; u, v là hai nghiệm của phương trình  ; =0pt có ngh kép x1=x2=21. 
Vậy  u=v=21.
b/ u+v=–42, u.v=–400; 

      pt:  ; 



=841pt có hai ngh x1=8, x2=–50. Từ đó u=8, v=–50 hoặc u=–50, v=8.


c/ u–v=5, u.v=24. Đặt –v=t, ta có u+t=5, ut=–24; u, t là hai nghiệm của phương trình  ; =1; x1=8, x2=–3. Từ đó u=8, t=–3 hoặc t= –3 , t=8. Do đó u=8, v=3 hoặc u=–3, v=–8
Dạng 4: Dùng Viet để phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử.
Bài 33/54

a) VT= 


  Áp dụng:  có a+b+c=0x1=1; x2=2/3


 


IV: Tổng kết và giao bài tập về nhà (1ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết  tích cực.
 - Đọc lại bài và học bài, xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.
 - Làm  bài 37 đến 42 SBT 
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.



PHIẾU BÀI TẬP: LUYỆN TẬP HỆ THỨC VIET VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Không giải phương trình, xét dấu các nghiệm của phương trình (nếu có): 
a)                              c) 
b)                              d) 

Bài 2: Gọi  là các nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, hãy tính: 
a)                   b)                   c) 

Bài 3: Xác định dấu của m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt cùng dấu: 
                   .

Bài 4: Cho phương trình . Tìm các giá trị của m để các nghiệm   của phương trình thỏa mãn điều kiện 
	
     



Tiết 57, 58:    KIỂM TRA GIỮA KÌ II

 I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
  - Đánh giá khả năng nhận thức các kiến thức của chương IV của Hs về: đồ thị hàm số y=ax2, phương trình bậc hai, định lí Viét.
  - Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức về: vẽ đồ thị hàm số y=ax2, giải phương trình bậc hai, vận dụng định lí Viét vào giải bài tập.
  -Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức về: chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh 2 góc bằng nhau, tính khoảng cách giữa hai đương thẳng.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng thành thạo, linh hoạt kiến thức đã học để làm bài tập.
3. Thái độ:
- HS tự giác, độc lập, nghiêm túc, cẩn thận khi làm bài.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập
II. Chuẩn bị :
   - GV:  Đề kiểm tra (Phô tô)
   - HS:  Ôn bài.
III. Tiến trình dạy học : 
I. Ma trận đề:
	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Hàm số y=ax2
	Tìm được hệ số a khi biết 1 điểm thuộc (P)
	Vẽ được đồ thị h/số y=ax2
	Tìm được tọa độ giao điểm của (P) và (d)
	

	Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	
	
	1
1
10%
	
	1
1
10%
	3
3
30%

	2. Phương trình bậc hai
	Điều kiện để PT là PT bậc hai.

Tính được biệt thức được  
	
	

Tính được hoặc  Giải được p/t bậc hai
	

	Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
2
20%
	
	
	
	
	2
3
30%
	4
5
50%

	3. Hệ thức 
Vi-et và áp dụng
	Tính được tổng, tích hai nghiệm của ptbh và nhẩm nghiệm
	
	Tìm tham số khi biết ptbh thỏa mãn đ/k về nghiệm.
	

	Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	
	
	
	
	1
1
10%
	2
2
20%

	Tổng
Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
	
4
4
40%
	
	
	
1
1
10%
	
	
4
5
50%
	
9
10
100%

	4.Hình học
	
	1
	
	2
	
	
	1





ĐỀ BÀI:
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(5; 2). Khi đó a bằng
	
A.  
	
B.  
	C.   25
	
D.  


Câu 2: Phương trình (m + 2)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
	A. m ≠  1.
	B. m ≠ -2.
	C. m ≠  0.
	D. mọi giá trị của m.



Câu 3: Phương trình x2 – 3x + 5 = 0 có biệt thức ∆ bằng
	A. - 11.
	B. -29.
	C. -37.
	D. 16.


Câu 4: Cho phương trình   x2 – 6x – 8 = 0. Khi đó:
	A.   x1 + x2 = - 6;     x1.x2 = 8.
	B.   x1 + x2 = - 6;      x1.x2 = - 8. 


	C.   x1 + x2 = 6;        x1.x2 = 8.
	D.   x1 + x2 = 6;        x1.x2 = - 8.


II. TỰ LUẬN:  (8 điểm).
Bài 1: (1,5điểm). Giải các phương trình sau:
	a)  x2 + 9x + 8 = 0		;           	b) 16x2 – 8x + 1 = 0	
Bài 2: (2điểm). Cho hai hàm số y = x2  và   y = x + 2
a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.
Bài  3 : (3,5điểm). Cho phương trình    x2 + 2x + m - 1 = 0	

    Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2  thỏa mãn điều kiện .
Bài 4: Cho đường tròn (O; R). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là hai tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt (O) tại D ( D khác B). Đường thẳng AD cắt (O) tại E (E khác D).
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Chứng minh AE. AD = .
c) Chứng minh .
d) Giả sử OA = 3R. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD theo R.

- - - - - - - - - - - - - Hết - - - - - - - - - - - - -


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
	Trắc nghiệm
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	Câu 1
	D
	0,5

	Câu 2
	B
	0,5

	Câu 3
	A
	0,5

	Câu 4
	D
	0,5

	Tự luận
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	


Bài 1
(1,5 điểm)
	a) x2 + 9x + 8 = 0
( a = 1  ; b = 9;  c = 8)


     = 92 – 4.1.8 = 49  ;   = 7
Vậy PT có hai nghiệm phân biệt:
          x1 = - 1  ;      x2 = - 8
	
0,5
0,5

0,5

	
	b) 16x2 – 8 x + 1 = 0  
( a = 16  ; b’ = - 4 ;    c = 1)


     = (- 4)2 – 16.1 = 0  ;   = 1

Vậy PT có nghiệm kép:    x1 = x2 = 
	
0,5
0,5

0,5

	






Bài 2
(2 điểm)
	a) Vẽ đồ thị hai hàm số y = x2 và y = x + 2 
Hàm số:  y = x + 2
	x
	0
	1

	y = x + 2
	2
	3


Hàm số : y = x2  
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y = x2
	4
	1
	0
	1
	4
















b) [image: ]Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là:
                     x2  = x + 2

              
         (a = 1 ; b = -1 ; c  = - 2)


  
Vậy PT có hai nghiệm x1 = -1  ; x2 = 2

Với    x1 = -1  y1 = (-1)2  = 1  

Với    x2 = 2    y2  = 22    = 4 
Tọa độ giao điểm của hai đồ thị 
	A(-1; 1); 	B(2; 4)
	
0,5



0,5










0,5







0,5

	



Bài 3
(1 điểm)
	     PT:    x2 + 2x + m - 1 = 0	
      (a = 1   ;  b’ = 1  ;    c = m -1)

         = 12 – 1.(m - 1) =  2 - m







Phương trình có nghiệm 02 – m0m2

Theo hệ thức Vi-Ét: 
Và ta có:                        x1 – x2 = 4     (3)

Từ (1) và (3) ta có hệ:  

Thay giá trị của  x1, x2 vào (2) m = -2 (tmđk)


Vậy với m = - 2 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm   thỏa mãn điều kiện .
	

0,25

0,25


0,25


0,25


	Bài 4
	Vẽ hình và làm chính xác câu a) 
Làm chính xác câu b
Làm chính xác câu c
Làm chính xác câu d
	1
2
0,5


Lưu ý: Cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

  



Tiết 59: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
   - Giải được một số dạng phương trình được quy về phương trình bậc hai như: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, một vài phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ ẩn phụ, phương trình trùng phương.
   - Lưu ý khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu phải tìm điều kiện của ẩn và khi tìm được giá trị của ẩn thì phải kiểm tra xem giá trị đó có thỏa mãn điều kiện không rồi mới kết luận nghiệm.
2. Kĩ năng:
   - Có kỹ năng giải tốt phương trình tích và có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử.
3. Thái độ:
- Chú ý quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn vận dụng.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới : 
Hoạt động 1:  Khởi động:
   Trong thực tế có rất nhiều phương trình chưa có dạng phương trình bậc hai mà chúng ta phải qua nhiều biến đổi mới đưa được chúng về phương trình bậ c hai. Vậy đó là những phương trình nào? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức:
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Kiến thức cần đạt

	1: Phương trình trùng phương -12p
- Mục tiêu:
+ HS nêu được dạng phương trình trùng phương, nêu được cách giải phương trình trung phương.
+ Rèn kĩ năng: Giải phương trình, phân tích đa thức thành nhân tử.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học.	
- Hình thức DH:  Động não, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:


	-Giới thiệu phương trình trùng phương có dạng:
ax4 + bx2 + c = 0 (a ? 0)
Ví dụ: x4 – 13x2 + 36 = 0

-Làm thế nào để có thể giải được PTTP?
-Hướng dẫn cách giải
-Sau khi HS giải xong pt ẩn t, GV hướng dẫn tiếp
-Lưu ý điều kiện của t.
-Làm bài ?1
a) 4x4 + x2 – 5 = 0
b) 3x4 + 4x2 + 1 = 0.
GV chốt kiến thức.
	-Lấy vài ví dụ về pt trùng phương.
2x4 – 3x2 + 1 = 0
5x4 – 16 = 0
4x4 + x2 = 0
-Đặt x2 = t

-Theo dõi và thực hiện


-Thực hiện theo nhóm
Mỗi dãy làm 1 câu
	1/ Phương trình trùng phương
Phương trình trùng phương
là phương trình có dạng:

ax4 + bx2 + c = 0 (a   0)
Ví dụ: Giải pt: x4 – 13x2 + 36 = 0
Đặt x2 = t (t  0), ta được pt
    t2 –13t +36 = 0
 =169 –144 = 25
t1 = 9; t2 = 4
Với t = t1 = 9 ta có x2 = 9.
 x1 = -3; x2 = 3
Với t = t2 = 4 ta có x2 = 4.
 x1 = -2; x2 = 2
Vậy pt có 4 nghiệm: x1 =3; x2 = -3; x3 = -2; x4 = 2.

	2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức – 10p
- Mục tiêu:
+ HS nhận biết được phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, giải được một số phương trình đơn giản.
+ Rèn kĩ năng: Giải phương trình tích, phân tích đa thức thành nhân tử.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, hoạt động nhóm.	
- Hình thức DH: Chia nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:


	-Hãy nhắc lại các bước giải pt chứa ẩn ở mẫu
-Làm ?2  Giải pt:



-Sau khi HS thực hiện xong, treo bảng của các nhóm để cả lớp cùng theo dõi.
Gv chốt kiến thức
	-Trả lời 4 bước

-Thảo luận nhóm và thực hiện trên phiếu học tập

+Điều kiện:
+Khử mẫu và biến đổi

-Nhận xét, sửa chữa, bổ sung
	2/ Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
Ví dụ 1: 

Giải pt:

ĐK: x  –3; 3
     x2 –3x + 6 = x + 3
 x2 – 4x + 3 = 0(*)
Nghiệm của pt(*) là:
x1 = 1(TMĐK); x2 = 3
Vậy nghiệm của pt là x = 1

	3: Phương trình tích (11 phút)
- Mục tiêu:
+ HS nhận biết và giải được phương trình tích.
+ Rèn kĩ năng: Giải phương trình tích, phân tích đa thức thành nhân tử.
+ Hình thành năng lực: tính toán, giải quyết vấn đề hợp tác, hoạt động nhóm.	
- Hình thức DH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.
- Thời gian: 11 phút.
- Tiến trình hoạt động:


	-Cho HS đọc ví dụ sgk
? Một tích bằng 0 khi nào?
- yêu cầu Hs làm ?3



Gv chốt kiến thức
	-Đọc ví dụ 2
Giải pt: 
x3 + 3x2 + 2x = 0 
 x(x2 + 3x + 2) = 0   x = 0 hoặc 
x2 + 3x + 2 = 0              
Vậy pt có 3 nghiệm 
x1 = 0; x2 = –1; x3 =–2.
	3/ Phương trình tích
Ví dụ 2: (sgk)
(x + 1)(x2 + 2x – 3) = 0
 x + 1 = 0 hoặc  x2 + 2x – 3 = 0
Vậy pt có 3 nghiệm là: 
x1 = –1; x2 = 1; x3 = –3.

	4: Luyện tập (9 phút)
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được kiến thức đã học để giải bài tập 34, 35 SGK.
+ Rèn kĩ năng: Giải phương trình tích, phân tích đa thức thành nhân tử.
+ Hình thành năng lực: tính toán, giải quyết vấn đề hợp tác, hoạt động nhóm.	
- Hình thức DH: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.
- Thời gian: 9 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	? Nêu cách giải phương trình trùng phương.
? Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức cần lưu ý các bước nào?
? Ta có thể giải các phương trình bậc cao bằng cách nào?





Làm bài tập 34 SGK và 





bài 35 (Nếu còn thời  gian)

Gv chốt kiến thức toàn bài
	

Hs trả lời






Hs làm bài theo nhóm đôi
Đại diện trả lời


Hs chú ý lắng nghe và hoàn thiện bài vào vở
	Bài 34
a) x4 – 5x2 + 4 = 0    	
Đặt x2 = t (t  0) ta có: t2 – 5t + 4 = 0 
  t1 = 1; t2 = 4   
 Phương trình có 4 nghiệm là: 
x1 = –1; x2 = 1; x3 = –2; x4 = 2.
b) 2x4 –3x2 –2 = 0	
Đặt x2 = t (t  0) ta có: 2t2 – 3t – 2 = 0 

 t1 = 2; t2 = – (loại)	
Phương trình có 2 nghiệm là: 


x1 = –; x2 = 

c) t1 = –(loại); t2 = –3 (loại)
Phương trình vô nghiệm
Bài 35


a) ; 	

b) x1 = 4; x2 = 			
.c) x = –3


IV . CỦNG CỐ, GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực
Bài cũ: Xem các bài giải mẫu, Làm bài tập 36 đến 38 SGK tr56.
Bài mới: Tiết sau luyện tập.

Tiết 60: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Thành thạo giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích và phương trình trùng phương.
- Giải được các bài tập Gv yêu cầu
2. Kĩ năng:
- Vận dụng thành thạo và linh hoạt kiến thức để giải bài tập.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn vận dụng 
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài).           
3.Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động:
- Mục tiêu:
+ HS giải được phương trình quy về phương trình bậc hai dạng trùng phương, dạng phương tình tích.
+ Rèn kĩ năng: Giải phương trình.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: Vấn đáp.
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
 


+GV nhận xét và ghi điểm
- GV: Ngoài những phương trình có dạng quen thuộc đã biết ta còn có thể giải những pt có dạng nào nữa ? Chúng ta nghiên cứu bài hôm nay
	Một HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở



HS nhận xét bài làm của bạn
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được lí thuyết đã học vào giải bài tập.
+ Rèn kĩ năng giải phương trình.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, hoạt động nhóm.	
- Hình thức DH: Hoàn thành nhiệm vụ, động não.
- Thời gian: 38 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Giải bài 37 SGK
Gọi hai HS thực hiện




GV chốt kiến thức 











Giải bài 38 SGK   





GV kết luận 













 Làm bài 39d
Hãy nêu cách làm ?

 



Nhận xét bài làm của bạn?
GV kết luận





GV: chốt lại những dạng phương trình đã giải.



Bài tập: Giải các pt sau: 

a)

b)
GV:Hướng dẫn hs cách dạng từng pt





GV: chốt lại một số dạng pt đưa được về pt bậc hai
	

HS t rình bày



HS nhận xét 










 
Hai HS lên bảng trình bày cả lớp theo dõi thực hiện và nhận xét bài làm của hs?


















Một HS lên bảng trình bày





HS nhận xét










HS: Chú ý theo gợi ý của gv để đặt ẩn phụ rồi giải pt

HS hoạt động nhóm giải bài toán
	Bài 37 / 56

 ( 1)

Đặt  pt trở thành:




 pt (2) vô nghiệm. Vậy pt (1) vô nghiệm
b/ 5x4+2x2–16=10–x2

5x4+3x2–26=0

Đặt x2=t (t0) phương trình  trở thành: 5t2+3t–26=0
Giải phương trình trên ta có 
t1=2 (thỏa mãn); t2= –2,6 (loại)



Với t1=2 x1= và x1= –


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1= và x1= –
Bài 38 / 56
a/ (x–3)2+(x+4)2=23–3x

x2–6x+9+x2+8x+16=23–3x

2x2+5x+2=0
Giải phương trình ta có x1=2; x2= –0,5

e/ 

ĐKXĐ: x3







14=x2–9+x+3x2+x –20=0
Giải phương trình trên ta có x1=4(Thỏa mãn ĐKXĐ); 
x2= –5 (Thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1=4; x2= –5 
Bài 39/57
d/ (x2+2x–5)2=(x2– x+5)2

(x2+2x–5)2–(x2– x+5)2=0

(x2+2x–5–x2+x–5)(x2+2x–5+ x2– x+5)=0

(3x–10)(2x2–x)=0






Vậy phương trình có ba nghiệm x1=; x2=0; x3=0,5


a) 



Đặt :
Khi đó ta có pt: (t-1)(t+1)=8



t=3 ta có pt: 

Giải ra ta có:

t= -3 ta có pt:(*)
Pt (*) vô nghiệm
Vậy Pt đã cho có nghiệm là: 

            

b)Đk: 





Giải pt ta có:(loại)

                    (t/m) 
Vậy pt có nghiệm x = 9



IV. GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ
Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực
+ Học cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai
+ Bài tập về nhà: Hoàn thành các bài tập còn lại.
+ Xem trước bài “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”

PHIẾU BÀI TẬP : LUYỆN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PT BẬC HAI

Giải các phương trình: 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 





Tiết 61: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Vận dụng được các bước để giải một số bài toán.
2. Kĩ năng:
- Lập luận, trình bày bài giải khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
- Vận dụng linh hoạt kiến thức giải bài tập.
3. Thái độ:
- Chú ý quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn được vận dụng.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bài giảng điện tử, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung 
Hoạt động 1: Khởi động: -1p
Chúng ta đã biết giải bài toán bằng cách  lập phương trình bậc nhất và lập hệ phương trình.Vậy để giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai ta làm ntn ? Chúng ta nghiên cứu bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức – 35p
- Mục tiêu:
+ HS nhận biết được bài toán năng suất, bài toán có nội dung hình học, nêu được các bước thực hiện bài toán, lập bảng phân tích và giải toán.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày bài giải khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, hoạt động nhóm, tự học.
- Hình thức DH: Hoàn thành nhiệm vụ, động não.
- Thời gian: 35 phút
- Tiến trình hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	+Nêu các bứơc giải bài toán bằng cách lập phương trình
+Em hãy cho biết bài toán này thuộc dạng nào? 
+Nêu các đại lượng cần phân tích ?
+ Kẻ bảng phân tích ?








+Làm ?1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
+ GV kết luận
	Học sinh nêu các bước thực hiện

- Bài toán này thuộc dạng toán năng suất 
- Ta cần phân tích các đại lượng: Số áo may trong 1 ngày, thời gian may, số áo
Học sinh lập pt 
Học sinh khác lên giải phương trình và trả lời bài toán
(Hs hoạt động cá nhân)


Học sinh hoạt động nhóm

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày


Các nhóm khác theo dõi và sửa bài
	Ví dụ
	
	Số áo may 1 ngày
	Số ngày
	Số áo may

	Kế hoạch
	x
	

	3000

	Thực hiện
	x + 6
	

	2650


ĐK: x nguyên dương
Theo bài ra ta có phương trình


 - 5 = ; giải pt ta được 
x1 = 100 (TMĐK)
x2 = - 36 (loại)
Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo
?1
*Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m)
ĐK ; x > 0
Vậy chiều dài của mảnh đất là: (x + 4)m
Diện tích của mảnh đất là 320 m2 , ta có phương trình:
             x(x + 4) = 320

x2 + 4x – 320 = 0


= 4 + 320 = 324 
x1 = - 2 + 18 = 16 (TMĐK)
x2 = - 2 – 18 =  - 20 (loại)
Vậy chiều rộng của mảnh đất là: 16m
Chiều dài của mảnh đất là:16 + 4 = 20m

	Hoạt động 3, 4: Luyện tập, vận dụng – 6p
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được các bước giải để giải bài toán liên quan số học.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày bài giải khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, hoạt động nhóm, tự học.- - Hình thức DH: Hoàn thành nhiệm vụ, động não.
- Thời gian: 6 phút
- Tiến trình hoạt động:

	+ Hoạt động 3:
 + Giải bài tập 41 SGK +Hãy chọn ẩn số và lập phương trình bài toán.
+Yêu cầu học sinh giải phương trình






	


Cả hai nghiệm này nhận được vì x là một số , có thể âm, có thể dương.

(Hs hoạt động cá nhân)
	

	Chữa bài tập 41 SGK
Bài giải :
Gọi số nhỏ là x 
     thì số lớn là x + 5
Tích của hai số là 150, ta có phương trình: x(x + 5) = 150

x2 +5x – 150 = 0
Giải pt cho ta hai nghiệm
x1 = 10;  x2 = - 15
Trả lời: Nếu một bạn chọn số 10 thì bạn kia phải chọn số 15, nếu một bạn chọn số – 15 thì bạn kia phải chọn số – 10 


IV : GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ – 2 p
Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
- Lưu ý học sinh: Với các dạng toán có 3 đại lượng trong đó có một đại lượng bằng tích của hai đại lượng kia (toán chuyển động, toán năng suất, dài rộng, diện tích, ....) nên phân tích các đại lượng bằng bảng thì dễ lập phương trình bài toán
- Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Xem lại các bài đã chữa
- Bài tập về nhà: 43,45,46,48 SGK; 51,56,57 SBT
Tiết 62: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Có kĩ năng lập được bảng phân tích, biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số đã cho và các đại lượng đã biết
- Áp dụng đủ các bước giải để giải hoàn thiện bài toán bằng cách lập phương trình
 - Vận dụng giải một số dạng toán cơ bản, không quá phức tạp .
2. Kĩ năng:
- Làm được bài toán thực tế để thấy rõ toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và lại quay trở lại phục vụ thực tế.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, bài giảng điện tử, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG
CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG
CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Hỏi bài cũ và khởi động – 12p
- Mục tiêu:
+ HS nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, giải được các bài tập đơn giản bằng cách lập phương trình.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày khoa học.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề. 
- Hình thức DH: GV đưa ra câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời.
- Thời gian: 12 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động 1: 10 phút
HS1:Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Chữa bài tập 45 SGK
 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó

HS2:làm bài 44 SGK
+ Lập bảng phân tích
+ Trình bày lời giải





+ Nhận xét bài làm của bạn 


.

	Hai học sinh lên bảng thực hiện
Học sinh 1 làm bài tập 45 SGK







Học sinh 2 làm bài tập 44 sgk





Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của hai bạn
	Bài tập 45:
Gọi số tự nhiên nhỏ là x, thì số tự nhiên liền sau là x + 1(ĐK: x > 0)
Tích của hai số là x(x + 1)
Tổng của hai số là; x + x + 1 = 2x + 1
Vì tích của chúng lớn hơn tổng là 109 nên ta có phương trình
x(x + 1) – (2x + 1) = 109
Giải pt cho ta kết quả sau;
x1 = - 10 (loại)
x2 = 11 (TMĐK)
Vậy hai số cần tìm là 11 và 12

Bài tập 44 sgk
Giải 
Gọi số phải tìm là x. 
Một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: 


Theo bài  ra ta có phương trình

  
   x2 – x – 2 = 0
Có a – b + c = 1 – ( - 1) + 2 = 0
=> x1 = - 1; x2 = 2
Vậy số cần tìm bằng -1 hoặc 2

	Hoạt động 2: Luyện tập – 30p
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được các bước giải để giải các bài toán dạng năng suất.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề
- Hình thức DH: Hoàn thành nhiệm vụ, động não, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 30 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	
+ GV: Bài 50 SGK

+ Lập bảng phân tích bài toán.
+ Giải bài toán.











Giải bài 42 SGK
+ Chọn ẩn số?
+ Bác Thời vay ban đầu 2000 000đ, vậy sau một năm cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
+ Số tiền này coi là gốc để tính lãi năm sau. Vậy sau năm thứ hai , cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
+ Lập phương trình bài toán
+ Giải phương trình
	

Bài toán này có ba đại lượng: khối lượng (g); thể tích (cm3) ; khối lượng riêng (g/cm3)

Mối quan hệ giữa chúng là:

D = 

(Hs hoạt động nhóm)













Học sinh lần lượt trả lời
 các câu hỏi của giáo viên
(Hs hoạt động cá nhân)





	Bài 50 SGK

	
	KL
(g)
	TT
(cm3)
	KLR
(g/cm3)

	K.Loại
I
	880
	

	x

	K.Loại
II
	858
	

	x - 1


ĐK: x > 1:  Phương trình 


 -  = 10
Giải pt ta được nghiệm là
x1 = - 10 (loại)
x2 = 8,8 (TMĐK)
Vậy khối lượng riêng của kim loại I là 8,8 (g/cm3) Kim loại II là: 7,8 (g/cm3)
Bài 42 SGK
Gọi lãi suất cho vay một năm là x% (ĐK:x >0)
Sau một năm cả vốn lẫn lãi là:
2 000 000 + 2 000 000.x% 
= 2 000 000 (1 + x%)
= 20 000(100 + x)
Sau năm thứ hai cả vốn lẫn lãi là; 
20 000(100 + x) + 20 000(100 + x). (1 + x%) = 20 000(100 + x). (1 + x%)
       = 200(100 + x)2
Sau năm thứ hai, bác Thời phải trả tất cả 2 420 000đ; ta có phương trình
200(100 + x)2 = 2 420 000
Giải pt : x1 = - 210 (loại)
              x2 =  10
Vậy lãi suất cho vay hàng năm là 10%



IV. CỦNG CỐ, GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ – 2p
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
Làm tiếp các bài tập còn lại trong sách giáo khoa; 
- Làm các câu hỏi phần ôn tập chương, đọc và ghi nhớ tóm tắt các kiến thức cần nhớ
- Bài tập: 46; 47; 48, 51,52,53,54,55 SGK và 52,54,56,59,61 SBT

PHIẾU BÀI TẬP : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT
Bài 1: Trong một thời gian như nhau, đội 1 phải đào 810 đất, đội 2 phải đào 900 đất. Kết quả đội 1 đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, đội 2 hoàn thành trước thời hạn 6 ngày. Tính số đất mỗi đội đã đào trong một ngày, biết rằng mỗi ngày đội 2 đã đào nhiều hơn đội 1 là 4.
Bài 2: Có hai loại quặng sắt : quặng loại I và quặng loại II. Khối lượng tổng là 10 tấn. Khối lượng sắt nguyên chất trong quặng loại I là 0,8 tấn, trong quặng loại II là 0,6 tấn. Biết tỉ lệ sắt nguyên chất trong quặng loại I nhiều hơn tỉ lệ sắt nguyên chất trong quặng loại II là 10%. Tính khối lượng của mỗi loại.
Bài 3: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành cùng một lúc ở một chỗ, người thứ nhất đi về hướng bắc, người thứ hai đi về phía đông. Sau 2 giờ họ cách nhau 60m theo đường chim bay. Biết vận tốc của người thứ nhất lớn hai vận tốc của người thứ hai là 6km/h. Tính vận tốc của mỗi người.



TIẾT 63: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
- Học sinh được rèn kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình qua bước phân tích đề bài, tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình.
2. Kỹ năng:
   - Biết căn cứ vào điều kiện của ẩn để lập pt.
   - Học sinh biết trình bày giải 1 bài toán bậc 2
3. Thái độ: 
      - Giáo dục tính cẩn thận chính xác,biết vận dụng toán học vào thực tiễn 
4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực:Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất:Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Hoạt động hình thành kiến thức.( 20 phút)
- Mục tiêu:
+ HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn. HS biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm làm bài 49 SGK

GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động trong 5 phút.



- Kiểm tra các nhóm làm việc

Đại diện các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình.
- Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn trên bảng.

- Sửa bài tập cho cả lớp.
	

- Học sinh hoạt động theo nhóm



HS thảo luận lập pt rồi lên bảng trình bày 


- Nhận xét bài làm của học sinh trên bảng


- Sửa bài vào vở

	Bài 49
Gọi t/g đội 1 làm một mình xong công việc là x ngày ( x>0)
Thời gian đội 2 làm một mình xong công việc là x +6
Mỗi ngày đội 1 làm được 1/x 
Mỗi ngày đội 2 làm được là 1/(x+6)
Mỗi ngày cả hai đội làm được ¼
Ta có pt 


Suy ra x = 6 ( Nhận )
hoặc x = -4 ( loại)
Trả lời : Nếu làm một mình thì đội 1 làm trong 6 ngày thì xong công việc, đội 2 làm trong 12 ngày thì xong công việc.

	Hoạt động 2.  Luyện tập– vận dụng ( 22 phút)
- Mục tiêu:
+ HS biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn. HS biết phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình bài toán.
+ Rèn kĩ năng: Lập luận, trình bày khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
+ Hình thành năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Bài 47sgk/58
- Treo bảng phụ có đề bài lên bảng.
Cho HS hoạt động nhóm đôi để lâp bảng phân tích.
- Yêu cầu học sinh chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

- Lập phương trình

- Yêu cầu học sinh giải phương trình


Gọi HS nhận xét


GV chốt lại.
	- HS đọc đề bài

- HS hoạt động nhóm đôi

	
	v (km/h)
	t (h)
	s (km)

	Bác Hiệp
	x
	

	30

	Cô Liên
	x – 3
	

	30



- Một hoc sinh lên bảng giải phương trình


- Ghi bài vào vở
	Bài 47:
Gọi vận tốc xe của bác Hiệp là x(km/h), x > 0.  
vận tốc xe của cô Liên là
x – 3 (km/h).

Thời gian bác Hiệp đi là (h)

Thời gian cô Liên đi là (h)



Ta có pt –  =
x(x – 3) = 60x – 60x +180
Hay x2 – 3x – 180 = 0
 x1 = 15; x2 = –12 (loại)
Vậy vận tốc xe của Bác Hiệp là 15(km/h), vận tốc xe của cô Liên là 12(km/h

	Bài 42/ SGK
- Treo bảng phụ có đề bài lên bảng.
Cho HS hoạt động nhóm đôi để lâp bảng phân tích.
- Yêu cầu học sinh chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn

- Lập phương trình

- Yêu cầu học sinh giải phương trình


Gọi HS nhận xét


GV chốt lại.
	
- Học sinh hoạt động theo nhóm đôi theo bàn.



HS thảo luận lập pt rồi lên bảng trình bày 


- Nhận xét bài làm của học sinh trên bảng


HS nhận xét



- Sửa bài vào vở

	Gọi lãi suất cho vay 1 năm là x(%), x > 0.

Tiền lãi sau 1 năm là: 2000000. = 20000x (đồng)
Sau 1 năm cả vốn lẫn lãi là: 2000000 + 20000x (đồng) 
Tiền lãi riêng năm thứ hai là: 

(2000000 + 20000x).  = 20000x + 200x2 (đồng)
Số tiền sau 2 năm phải trả là: 
2000000 + 40000x + 200x2 (đồng)
Ta có pt: 2000000 + 40000x + 200x2 = 2420000
Hay: x2 + 200x – 2100 = 0
Giải pt ta được: x1 = 10, x2 =  –210 (loại)
Vậy lãi suất cho vay hàng năm là 10%.


IV. CỦNG CỐ, GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ (2 phút)
- Xem các bài tập đã giải.
- BTVN: 51,52/59,60 sgk
- Tiết sau ôn tập chương 4: Làm các câu hỏi ôn tập chương 4,  Đọc và ghi nhớ tóm tắt các kiến thức cần nhớ
PHIẾU BÀI TẬP: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT
Bài 1: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu chảy một mình cho đầy bể thì vòi 1 cần nhiều hơn vòi 2 là 5 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình sau bao lâu thì đầy bể.
Bài 2: Hai bà ra chợ bán tổng cộng 100 quả trứng. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng số tiền thu được lại bằng nhau. 
Bà thứ nhất nói với bà thứ hai: 
-Nếu tôi có số trứng như của bà, tôi sẽ thu được 15 đồng.
  Bà thứ hai nói: 
-Nếu số trứng của tôi bằng của bà tôi chỉ bán được 6 đồng. 
Hỏi mỗi bà có bao nhiêu quả trứng mang đi bán.
Bài 3: Một cửa hàng mua x chiếc áo hết 480 nghìn đồng. Cửa hàng bán 2 chiếc với giá bằng một nửa giá đã mua, bán những chiếc còn lại được lãi 8 nghìn đồng mỗi chiếc. Tiền lãi tổng cộng là 72 nghìn đồng. Tính x.


TIẾT 64:  ÔN TẬP CHƯƠNG VI VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MÁY TÍNH
                                                                                   
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Ôn một cách hệ thống lý thuyết của chương 
- Hàm số y = ax2 (a khác 0) 
- Các công thức nghiệm của pt bậc 2
- Hệ thức Vi ét và vận dụng để tính nhẩm nghiệm phương trình bậc hai.
- Giới thiệu với HS giải pt bậc hai bằng phương pháp đồ thị (bài 54;55 SGK).
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu.
- Kĩ năng làm việc theo nhóm.	
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT, slide trình bày powerpoint.
2. Học sinh
Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG



	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Phương pháp:
- Mục tiêu: Học sinh được rèn kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình qua bước phân tích đề bài
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:


	- Yêu cầu học sinh giải bài tập 
Sau theo cách mà em biết.

Vừa gà vừa chó, 
Bó lại cho tròn,
 Ba mươi sáu con, 
Một trăm chân chẵn –
 Hỏi bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

- Cho HS hoạt động nhóm đôi trong 4 phút.
- Yêu cầu học sinh các nhóm nộp bảng nhóm (nên chọn các cách khác nhau).
 - Cho học sinh nhận xét bài giải của bạn trên bảng.
- Sửa bài tập cho cả lớp.

	
- HS đọc đề bài










HS hoạt động nhóm theo bàn.

 3 - 4 nhóm trình bày theo các cách khác nhau

HS nhận xét.


HS lắng nghe, chép bài.
	Cách 1:
Gọi x (x  0 < x < 36) là số gà.
Do tổng số gà là 36 con nên số chó là: 36 - x (con)
 Số chân gà là: 2x
 Số chân chó là: 4(36 - x)
Tổng số chân gà và chân chó là 100 nên ta có phương trình: 
2x + 4(36 - x) = 100
2x + 144 - 4x = 100
  2x = 44
  x = 22                                (thoả mãn điều kiện của ẩn) 
Vậy số gà là 22 và số chó là 14.
Cách 2: giải theo hệ phương trình.



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- Mục tiêu: 
+ Nắm được: hệ thống lý thuyết của chương.
+ Rèn kĩ năng: tóm tắt kiến thức.
+ Hình thành năng lực: hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trình chiếu powerpoint.
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:


	1. Hàm số y = ax2 
-Y/c hs vẽ đồ thị hàm số y = 2x2 với y = - 2x2 lên bảng yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu SGK.
-Sau khi HS trả lời xong câu 1a. Gv đưa tóm tắt các kiến thức cần nhớ phần 1 để HS ghi nhớ 
2) Phương trình  bậc hai
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng viết công thức nghiệm tổng quát và ct thu gọn 
- HS cả lớp viết vào vở 
- Gv yêu cầu 2 HS  kiểm tra lẫn nhau 
? Khi nào dùng công thức nghiệm tổng quát khi nào dùng công thức nghiệm thu gọn ?
? Vì sao khi a; c trái dấu thì pt có 2 nghiệm phân biệt 



3) Hệ thức Vi ét và ứng dụng 
? Viết hệ thức viet đối với các nghiệm của pt bậc hai




? Nêu đk để pt có một nghiệm x = 1


? Nêu đk để pt có một nghiệm x = -1
	- HS quan sát đồ thị và trả lời câu hỏi.

[image: ][image: ]

-HS ghi nhớ phần kiến thức 
-Hai HS lên bảng viết 
-HS1: viết công thức nghiệm tổng quát 
-HS 2: viết công thức nghiệm thu gọn 

-HS tr3 lời theo câu hỏi (ghi nhớ )


-Hai HS lên bảng viết

-HS lần lượt lên bảng điền
	A - Lý thuyết:
1) Hàm số y = ax2 
a) Nếu a > 0 thì hs đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0. Khi x = 0 thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 . 
- Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0. Với x = 0 thì hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 0. 
b) Đồ thị hàm số y = ax2 (a khác 0) là một đường cong parabol đỉnh O, nhận trục Oy làm trục đối xứng.
a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành,O là điểm thấp nhất 
a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành,O là điểm cao nhất đồ thị 

2) Phương trình bậc hai :
+) Công thức nghiệm tổng quát, công thức nghiệm thu gọn 
+) Ghi nhớ : 
- Với mọi pt bậc hai đều có thể giải bằng công thức nghiệm tổng quát.
- Nếu pt bậc hai có b=2b’ thì dùng được công thức nghiệm thu gọn 

- Khi a, c trái dấu thì ac < 0 =>= b2 - 4ac > 0 do đó pt có 2 nghiệm phân biệt.
3) Hệ thức Vi ét và ứng dụng 
- Nếu x1, x2 là hai nghiệm của pt: ax2 +bx+c=0 (a khác 0) 


thì    ; 
- Nếu a+b+c=0 thì pt có 2 nghiệm: x1=1; x2 = c/a.
- Nếu a – b + c = 0 thì x1 = -1; x2 = -c/a.
- Muốn tìm 2 số u; v biết u+v= S; u.v = P ta giải pt: x2 – Sx +P = 0 ; điều kiện có u và v là S2 -4P  0. 

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Nắm được các công thức nghiệm của pt bậc 2.
+ Rèn kĩ năng: Tìm tung độ và hoành độ của một điểm thuộc đồ thì hàm số bậc hai.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề, tính toán.	
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, vấn đáp.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 54 (SGK- 63)
GV đưa lên bảng phụ đã vẽ sẵn đồ thị của hàm số y = [image: ]x2  và y = -[image: ]x2 trên cùng một hệ trục toạ độ.
a) Tìm hoành độ điểm M và M'.
b) GV yêu cầu 1 HS lên xác định điểm N và N'.
- Ước lượng tung độ của điểm N và N’.

- Nêu cách tính theo công thức


Bài 55 (SGK- 63)
Cho phương trình:  x2 - x - 2 = 0
a) Giải phương trình.
b) GV đưa hai đồ thị y = x2 và y = x + 2 đã vẽ sẵn trên cùng một hệ trục toạ độ để HS quan sát.
c) Chứng tỏ hai nghiệm tìm được trong câu a là hoành độ giao điểm của hai đồ thị.
	HS đọc đề bài
- Xếp mỗi ghế 3 HS thì 6 HS không có chỗ 
- Xếp mỗi ghế 4HS thì thừa 1 ghế.
Hỏi có bao nhiêu ghế bao nhiêu HS?

· HS vừa trả lời câu hỏi theo HD của GV
· HS lên bảng trình bày
· Cả lớp làm vào vở


	Bài 54 (SGK- 63)
a) Hoành độ của M là (-4) và hoành độ của M' là 4 vì thay y = 4 vào phương trình hàm số, ta có  

 x2 = 16
 x1,2 =  4
- Tung độ của điểm N và N' là .
- Điểm N có hoành độ = - 4.
- Điểm N' có hoành độ = 4.
Tính y của N và N'
y = -[image: ](-4)2 = -[image: ].42 = - 4.
Vì N và N' có cùng tung độ bằng (-4) nên NN' // Ox.
Bài 55 (SGK- 63)
a) Có a - b + c  = 1 + 1 - 2 = 0
 x1 =-1 ;  x2 = -[image: ] = 2
c)Với x = -1, ta có:
y = (-1)2 = -1 + 2 (=1)
Với x = 2, ta có:
y = 22 = 2 + 2 (= 4)
 x = -1 và x = 2 thoả mãn phương trình của cả hai hàm số  x1 = -1 và x2 = 2 là hoành độ giao điểm của hai đồ thị.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: các công thức nghiệm của pt bậc 2.
+ Rèn kĩ năng: nhận dạng, tính toán.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm
- Thời gian: 4 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
Gv yêu cầu HS hoạt động nhóm..

Mỗi dãy làm một bài.
bài 56a: phương trình trùng phương.
Bài 57(d): phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Bài 58(a): Phương trình tích
	- HS giải BT 56, 57,58/SGK theo nhóm







Nhận xét bài làm của các nhóm 
	Bài 56(a) SGK
3x4 - 12x2 + 9 = 0
Đặt x2 = t  0
3t2 - 12t + 9 = 0
Có a + b + c = 3 - 12 + 9 = 0
 t1 = 1  (TMĐK)
     t2 = 3  (TMĐK)
* t1 = x2 = 1  x1,2 =  1
* t2 = x2 = 9  x3,4 =  [image: ]
Phương trình có bốn nghiệm.
Bài 57 (d)
[image: ]
ĐK:  x   [image: ] 
 (x + 0,5)(3x - 1) = 7x + 2
 3x2 - x + 1,5x - 0,5 = 7x + 2
 3x2 - 6,5x - 2,5 = 0
 6x2 - 13x - 5 = 0 
      = 169 +120 = 289 [image: ] = 17
x1 = [image: ]  (TMĐK)
x2 = [image: ]  (loại)
Phương trình có 1 nghiệm là x = [image: ]
Bài 58 (a)
1,2x3 - x2 - 0,2x = 0
  x(1,2x2 - x - 0,2) = 0
 [image: ]
 [image: ]
Phương trình có 3 nghiệm
x1 = 0; x2 = 1; x3 = -[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
- Ôn tập lí thuyết và các dạng bài tập của chương.
- Làm các BT SBT.
- Nhóm 1+2: Tìm hiểu kỹ các bt trong phần ôn tập cuối năm. 
- Nhóm 3+4: Tìm hiểu kỹ các bt trong phần ôn tập cuối năm. 



 TIẾT 65:   ÔN TẬP CUỐI NĂM
                                                                                  
1. Kiến thức: HS được ôn tập và củng cố các kiến thức về căn bâc hai, căn bậc ba
- Định nghĩa
- Điều kiện để căn thức xác định
- Các phép biến đổi
2. Kĩ năng
- Kĩ năng giải các dạng bài: rút gọn, chứng minh đẳng thức và bài tập tổng hợp về căn thức chứa biến.
- Kĩ năng làm việc theo nhóm.
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Tính cẩn thận, chính xác.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Hệ thống hóa kiến thức.
- Phiếu bài tập về nhà.
2. Học sinh
- Nhóm 1+2: Tìm hiểu kỹ các bt trong phần ôn tập cuối năm. Làm BT ở nhà.
- Nhóm 3+4: Tìm hiểu kỹ các bt trong phần ôn tập cuối năm. Làm BT ở nhà.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Kiểm tra chuẩn bị của học sinh	
- Hình thức DH: trình bày báo cáo
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:


	GV: Mời đại diện nhóm 1 lên báo cáo
       + Mời nhóm khác bổ sung
GV: Mời đại diện nhóm 2 lên báo cáo
 + Mời nhóm khác bổ sung

	Nhóm 1: Báo cáo

Nhóm 2 và nhóm khác: Bổ sung ý kiến
Nhóm 2: Báo cáo

Nhóm 1 và nhóm khác: Bổ sung ý kiến
	

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	I. Ôn tập về rút gọn
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách rút gọn phân thức chứa căn.
+ Rèn kĩ năng: rút gọn biểu thức
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề	
- Hình thức DH: hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HĐ 2.1
Chia lớp thành nhóm giải BT3, sau đó góp ý
Sau đó GV chữa BT.



HĐ 2.2
Cho HS tự giải tại chỗ và trả lời miệng. Sau đó 1 HS lên bảng hòan chỉnh lời giải.






HĐ 2.3
Để chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x ta cần chứng minh điều gì?
- Nêu các bước thực hành rút gọn .


Gọi 1 HS lên bảng làm bài các hs còn lại làm bài vào tập.
Tổ chức lớp tham gia góp ý.
Gv sửa chữa -> đúng HS cả 
	HS họat động nhóm giải BT sau đó cử đại diện lên trình bày.





HS giải tại chỗ sau đó làm trên bảng và cùng nhau sửa chữa.








Biểu thức rút gọn không còn chứa biến x.
Qui đồng mẫu thức trong  ngoặc để làm phép trừ.
Phân tích tử của phân thức cuối thành nhân tử 
- Thực hiện phép nhân và rút gọn.
HS lên bảng làm BT , góp ý sửa chữa.



 
	BT3/132
[image: ]
= [image: ]
N2 = [image: ]
Bt 4/132

[image: ]
=> x = 49
Chọn câu D

Bt 5/132
[image: ]
ĐK x [image: ]0; x1[image: ]
= [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến x 


	II. Ôn tập về hàm số
- Mục tiêu:
+ Nắm được: điều kiện để một điểm thuộc đồ thị hàm số cho trước, giải hệ phương trình.
+ Rèn kĩ năng: giải toán.
+ Hình thành năng lực: hợp tác, giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: làm nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Gọi 2 HS lên bảng làm bài 
HS1 : 6a/132
HS 2 : 6b/132
Chú ý yêu cầu HS nhắc lại đồ thị đi qua 1 điểm thì tọa độ của điểm đó nghiệm đúng pt
HĐ 2.5
Chia lớp thành 3 nhóm mỗi nhóm giải 1 câu 
Trước khi giải yêu cầu HS nhắc lại quan hệ giữa vị trí tương đối của hai đường thẳng với các hệ số của chúng .
	2 HS lên bảng làm bài 
6b) Đồ thị hs song song với đường thẳng y = x+5 nên a =1 => y=x+b
Vì đồ thị đi qua điểm C (1;2 ) nên : 
 2 = 1+b => b= 1
Vậy a=1; b=1

HS nhắc lại
d1 [image: ]d2 [image: ]a=a'; b=b'
d1 cắt d2 [image: ]a[image: ]a' 
d1 // d2 khi a= a', b[image: ]b' 
HS giải BT theo nhóm sau đó cử đại diện lên trình bày 
	6a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;3) và B(-1;-1) nên 
[image: ]
[image: ]

BT7/132
a) d1 [image: ]d2 [image: ]a=a'; b=b'
hay m+1 =2 => m =1
và n =5
b) d1 cắt d2 [image: ]a[image: ]a' 
 hay m+1 [image: ]2 => m[image: ]1
c) d1 // d2 khi a= a', b[image: ]b' hay m =1 và 
n [image: ]5

	
Chia lớp thành 2 nhóm , nửa lớp giải 10a, nửa lớp giải 10b
Chú ý HS giải các BT bằng pp đặt ẩn phụ .
Sau khi tìm được giá trị của ẩn phụ ta cần làm gì để tìm giá trị của ẩn chính .
Tổ chức lớp tham gia thảo luận bài làm của ab5n 
GV chốt lại bài làm đúng











	HS giải BT 10a,b theo nhóm sau đó cử đại diện trình bày bài làm trên bảng.
10a) Đăt m = [image: ]
10b)Đặt (x-1)2 = m 
Khi biết giá trị của ẩn phụ ta thế vào biểu thức đã đặt để tìm ẩn chính 
Lớp tham gia góp ý bài làm của bạn 













	BT10/133
a) [image: ]
Đăt m = [image: ]
ta được [image: ]
[image: ]
 Do đó [image: ]=>x=2
[image: ]
b) [image: ]
Đặt (x-1)2 = m [image: ]


Nghiệm của hệ: (1+; 


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Rèn kĩ năng: giải toán bằng cách lập hệ phương trình, tính toán.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: vấn đáp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động: 

	Hướng dẫn HS làm bài 12/133
Gọi 1 HS chọn ẩn của bài tóan.
Khi đi từ A đến B hoặc từ B đến A thì vận tốc của người ấy như thế nào?
- Các pt được xây dựng trên các quan hệ của đại lượng nào?

	HS theo dõi trả lời câu hỏi 
Vận tốc lúc lên dốc là x
Vận tốc lúc xuống dốc là y
Cùng có 1 lần lên dốc và 1 lần xuống dốc với vận tốc vẫn là x và y
Xây dựng trên quan hệ thời gian đi bằng tổng 2 thời gian lên dốc và xuống dốc .
	Bt12/133
Gọi vận tốc lúc lên dốc là x(km/h)
Lúc xuống dốc là y(km/h) ( x >0 , y >0)
Ta có hệ pt
[image: ] 
Giải hệ pt ta được nghiệm là 
x  = 12 ; y =15
 Vậy vận tốc lúc lên dốc là 12km/h, lúc 
xuống dốc là 15km/h



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3 phút)
- Coi lại các BT vừa giải.
- Chia lớp thành 2 nhóm chuẩn bị kiến thức cần nhớ phần hàm số bậc nhất y = ax + b và hàm số bậc hai y = ax2 (a [image: ] 0)

- Làm các BT 
Bài 1: Cho hệ phương trình:       [image: ]
a. Giải hệ phương trình với a = 3.
b. Tìm điều kiện của a để hệ phương trình có một nghiệm ? có vô số nghiệm.
Bài 2: Cho phương trình:    x2 – 2(m + 1)x + m2 + 3 = 0 (3)
Hãy xác định m để:
a. Phương trình (3) có nghiệm bằng 2.
b. Phương trình (3) có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x12 + x22 = 8.
Bài 3: Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng (d): y = mx – 1.
a. Vẽ parabol (P).
b. Tìm m để (d) tiếp xúc với (P).
Viết phương trình đường thẳng (k) tiếp xúc với (P) và đi qua điểm     A( 0; 2).


TIẾT 66: ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾP)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Ôn tập kiến thức về hàm số bậc nhất y = ax + b và hàm số bậc hai y = ax2 (a [image: ] 0)
- Giải hpt
- Giải phương trình
2. Kĩ năng
- Làm dạng toán xác định hàm số bậc nhất.
- Vẽ đồ thị hàm số bậc hai.
- Giải hệ phương trình và phương trình bằng các phương pháp đã học.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV: Hệ thống hóa kiến thức, nghiên cứu bài soạn, slide trình chiếu.
2. Chuẩn bị của HS:  Học bài & làm BTVN
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Hệ thống kiến thức về hàm số bậc nhất y = ax + b và hàm số bậc hai y = ax2 (a [image: ] 0) 
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Mời đại diện nhóm 1 lên báo cáo
       + Mời nhóm khác bổ sung
GV: Mời đại diện nhóm 2 lên báo cáo
 + Mời nhóm khác bổ sung

	Nhóm 1: Báo cáo

Nhóm 2 và nhóm khác: Bổ sung ý kiến
Nhóm 2: Báo cáo

Nhóm 1 và nhóm khác: Bổ sung ý kiến
	

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Giải được các bài toán về đồ thị hàm số
+ Rèn kĩ năng: xác định hệ số của hàm số.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS làm bài 6 (SGK – tr132)
GV gọi lần lượt 2 HS lên bảng thực hiện















GV quan sát HS dưới lớp làm bài tâp & sửa sai nếu có









GV đánh giá nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu HS làm bài 13 (SGK – tr133)
GV: gọi 1 HS lên bảng xác định hệ số a






GV yêu cầu HS dưới lớp vẽ đồ thị hsố y = [image: ]x2







GV nhận xét bài làm của HS
	HS làm bài 6 (SGK – tr132)
2 HS lên bảng thực hiện
HS1: 
+ Vì A(1; 3) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 3 vào CT hsố ta được:
3 = a.1 + b [image: ]a + b = 3 (1)
+ Vì B(– 1;  – 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 1, y = – 1 vào CT hsố ta được:
· 1 = a.( – 1) + b 
[image: ]– a + b = – 1 (2)
Từ (1) & (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy a = 2 ; b = 1
HS2 : 
+ Vì đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 
[image: ][image: ]y = x + b
+ Vì C(1 ; 2) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 2 vào CT hsố ta được :
2 = 1 + b [image: ]b = 1 (tmđk)
Vậy a = 1; b = 1
HS lớp nhận xét, chữa bài

HS làm bài 13 (SGK – tr133)

1 HS lên bảng xác định hệ số a, HS dưới lớp làm vào vở
+ Vì A(– 2 ; 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 2 ; y = 1 vào CT hsố ta được:
1 = a.(– 2)24a = 1
[image: ]a = [image: ]
· Vẽ y = [image: ]x2
+ Bảng giá trị :
	x
	-4
	-2
	0
	2
	4

	y
	4
	1
	0
	1
	4


Vậy đồ thị hsố là 1 đường cong Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O, nhận trục Oy làm TĐX, nằm phía trên Ox, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
HS lớp nhận xét, chữa bài.
	1. Bài 6 (SGK – tr132):
Cho hàm số y = ax + b. Xác định a, b biết:
a) Đồ thị hsố đi qua 2 điểm: A(1; 3) & B(– 1;  – 1)
+ Vì A(1; 3) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 3 vào CT hsố ta được:
3 = a.1 + b [image: ]a + b = 3 (1)
+ Vì B(– 1;  – 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 1, y = – 1 vào CT hsố ta được:
· 1 = a.( – 1) + b 
[image: ]– a + b = – 1 (2)
Từ (1) & (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy a = 2 ; b = 1
b) Đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 & đi qua C(1 ; 2)
+ Vì đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 
y = x + b
+ Vì C(1 ; 2) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 2 vào CT hsố ta được :
2 = 1 + b b = 1 (tmđk)
Vậy a = 1; b = 1
2. Bài 13 (SGK – tr133) :
Cho hsố y = ax2. Xác định hệ số a biết đồ thị hsố đi qua 
A(– 2 ; 1)
+ Vì A(– 2 ; 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 2 ; y = 1 vào CT hsố ta được :
1 = a.(– 2)2[image: ]4a = 1
[image: ]a = [image: ]
* Vẽ y = [image: ]x2
+ Bảng giá trị :
	x
	–4
	–2
	0
	2
	4

	y
	4
	1
	0
	1
	4


Vậy đồ thị hsố là 1 đường cong Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O, nhận trục Oy làm TĐX, nằm phía trên Ox, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: điều kiện để một điểm thuộc parabol.
+ Rèn kĩ năng: tìm điều kiện để một điểm thuộc parabol.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: vấn đáp
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Chiếu bài tập lên màn chiếu.
GV yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm nhanh ra giấy nháp.
 Yêu cầu một HS phát biểu cách làm.
	 Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- 

	Bài toán: Mặt cắt cổng của một khu triển lãm có hình dạng một parabol: . Mà trục đối xứng OH vuông góc với mặt đất. Biết bề rộng AB của cổng là 4m. Tính chiều cao OH của cổng.




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (5 phút)
- Ôn lại định lí Viet và các dạng bài liên quan.
- BTVN : 17, 18 (SGK) ; 16, 17, 18 (SBT)


TIẾT 67: ÔN TẬP CUỐI NĂM (TIẾP)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Ôn tập các kiến thức về định lý Vi ét.
2. Kĩ năng
- Giải thành thạo một số bài toán liên quan đến định lí Vi-ét.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV: Hệ thống hóa kiến thức, nghiên cứu bài soạn.
2. Chuẩn bị của HS:  Học bài & thực hiện yêu cầu về nhà.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Hệ thống kiến thức về định lí Vi-ét.
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Mời một bạn hệ thống kiến thức về định lí Vi-ét, các bạn khác bổ sung

	Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
	I. Ôn tập hệ thức vi – ét

1. Hệ thức
Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình 
ax2 + bx + c = 0 (a  0) thì:


2. 

- Nếu a+b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=1;  x2=

- Nếu a–b+c=0 thì pt có 2 nghiệm phân biệt là: x1=-1; x2=-
3.
Hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình:



	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Giải được các bài toán về đồ thị hàm số
+ Rèn kĩ năng: vận dụng định lí Vi-ét.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:


	


Giải bài 1. Ôn tập lại các kiến 
thức đã được học






















- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh lại điều kiện để áp dụng định lý vi ét (khi PT phải có nghiệm).
	

a) Giải phương trình với  


Phương trình (*) có 2 nghiệm: ; 


b) Vì phương trình  có nghiệm bằng  nên thay , ta được:


Suy ra .


Phương trình (**) có 2 nghiệm:  và 


c) ;  





Khi đó:  và  là 2 nghiệm của phương trình:  (ẩn X)
d) Phương trình

  có:

 với mọi .
Phương trình

  có 2 nghiệm phân biệt khi .


Theo hệ thức Vi-ét, ta có: ; 
Phương trình có hai nghiệm trái dấu trong đó nghiệm dương có giá trị tuyệt đối bé hơn khi:


e) Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi:

Không có thoả mãn.
f) Kết quả 






g) Tìm giá trị  để phương trình có hai nghiệm ;  thỏa mãn 

 



i) Gọi ;  là nghiệm của phương trình.  Tìm GTNN của  



	II. Bài toán

Cho phương trình: 

a) Giải phương trình với 



b) Tìm  để phương trình có nghiệm bằng . Tìm nghiệm  còn lại.



c) Với  tìm được ở câu b, hãy lập phương trình bậc hai nhận ;  làm nghiệm.

d) Tìm  để phương trình có hai nghiệm trái dấu trong đó nghiệm dương có giá trị tuyệt đối bé hơn.

e) Tìm  để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.





f) Gọi ;  là nghiệm của phương trình. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm ;  độc lập với 




g) Tìm giá trị  để phương trình có hai nghiệm ;  thỏa mãn 





h) Tìm  để phương trình có hai nghiệm ;  thỏa mãn và 



i) Gọi ;  là nghiệm của phương trình.  Tìm GTNN của  


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách vận dụng định lí Vi-et.
+ Rèn kĩ năng: tính toán, vận dụng định lí Vi-et.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề.	
- Hình thức DH: Vấn đáp
- Thời gian: 10 phút.
- Tiến trình hoạt động:

	Giáo viên phát phiếu bài tập.
Yêu cầu HS làm ra giấy nháp.
Một HS nói cách làm.
	 Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
- Để  là độ dài hai cạnh của hai cạnh góc vuông của một tam giác thì

-  hoặc 
Vậy .
	 Bài toán 2: Cho phương trình:

Gọi  là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị của  để  là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 12.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

Ôn tập lại toàn bộ nội dung phần Đại số & các dạng bài tập đã chữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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